Giáo án Hình học 6                                                                                Năm học :2020-2021                

Tuần: 1
Ngày soạn:    / 9/2020
Ngày dạy:       / 9/2020
TIẾT 1: ĐIỂM – ĐƯỜNG THẲNG.

i. Môc tiªu

1. Kiến thức: HS nắm được hình ảnh của điểm, hình ảnh của đường thẳng.  HS hiểu được quan hệ điểm thuộc đường thẳng, không thuộc đường thẳng.
2.Kỹ năng: HS biết vẽ điểm, đường thẳng; biết đặt tên điểm, đường thẳng; biết ký hiệu điểm, đường thẳng; biết sử dụng ký hiệu (, (
3.Thái độ: Phát huy óc tư duy, trừu tượng của học sinh, ý thức liên hệ thực tế

4. Định hướng hình thành phẩm chất, năng lực.

 - Phẩm chất: Tự chủ, có trách nhiệm.

 - Năng lực: Tự học, giải quyết vấn đề, tích cực, giao tiếp, hợp tác, chia sẻ.

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1. GV: Thước thẳng, phÊn mÇu, bảng phụ.

2.  HS: Thước thẳng,  giấy nháp

III. KẾ HOẠCH DẠY HỌC.

	Hoạt động của GV

(Chuyển giao nhiệm vụ, quan sát hỗ trợ học sinh khi cần, kiểm tra kết quả, nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức, cách làm…)
	Hoạt động của HS

(Thực hiện nhiệm vụ, báo cáo kết quả, đánh giá kết quả hoạt động)
	Nội dung

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (3 phút)

Mục tiêu: Học sinh nắm được kiến thức cần học trong chương I.

Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động chung cẩ lớp.

Sản phẩm: Bài làm đúng của yêu cầu kiểm tra.

	Gv cho học sinh kiểm tra sách, vở, đồ dung học tập theo tổ và bào cáo Gv

- GV  giới thiệu chương
	- HS kiếm tra sách, vở, đồ dung học tập theo yêu cầu.

- Tổ trưởng báo cáo việc chuẩn bị của Hs

- HS lắng nghe
	

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (27 phút)

Mục tiêu: - HS nắm được hình ảnh của điểm, hình ảnh của đường thẳng.  HS hiểu được quan hệ điểm thuộc đường thẳng, không thuộc đường thẳng.

Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động cặp đôi, hoạt động nhóm, hoạt động chung cả lớp.

Sản phẩm: Hs nhận biết và vẽ được điểm, đường thẳng, điểm thuộc và không thuộc đường thẳng, hoàn thành ?

	Hoạt động 1: Giới thiệu về điểm (8 phút)

+ GV chỉ vào dấu đinh có trên bảng, trên bàn, trên tường, ... giới thiệu đó là một điểm.

+ Tìm hình ảnh khác của điểm trong thực tế?

+ Vẽ 1 điểm trên bảng và đặt tên.

+ GV giới thiệu cách đặt tên điểm: dùng chữ cái in hoa để đặt tên cho điểm như A, B, C, …

+ Yêu cầu HS lên bảng vẽ 3 điểm A, B, C.

+ Với 3 điểm như hình vẽ ta gọi đó là 3 điểm phân biệt.

+ Cho hình vẽ: M   (  N

Theo hình vẽ ta có mấy điểm? Hai điểm này có gì khác những điểm trên?

( Hai điểm trùng nhau:
Hoạt động 3: Giới thiệu về đường thẳng (9 phút)

+ Ngoài điểm, đường thẳng cũng là những hình cơ bản, không định nghĩa. 

+ Hình ảnh đường thẳng mà các em  thường bắt gặp là: mép bàn thẳng, mép bảng, …

GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi nghiên cứu thông tin mục 2 - SGK tr 103, trả lời các câu hỏi trong thời gian 4 phút:

+ Tìm vài hình ảnh trong thực tế để minh họa đường thẳng?

+ Làm thế nào để vẽ một đường thẳng?

GV gọi đại diện vài cặp đôi trả lời, cặp đôi khác nhận xét, bổ sung.

+ Ta dùng bút chì gạch theo mép thước thẳng, dùng chữ cái in thường để đặt tên cho đường thẳng.

+ 1 HS lên bảng vẽ 1 đường thẳng và đặt tên cho đường thẳng đó.

+ 1 HS khác lên bảng vẽ 1 đường thẳng và đặt tên cho đường thẳng đó.

+ Theo hình vẽ ta có mấy đường thẳng? Đọc tên của các đường thẳng trên bảng.

+ Sau khi kéo dài các đường thẳng về 2 phía, có nhận xét gì?

Họat động 4: Quan hệ giữa điểm và đường thẳng (10 phút)

+ Gv vẽ hình và yêu cầu HS Quan sát hình vẽ 

GV nói: - Điểm A thuộc đường thẳng d.

- Điểm A nằm trên đường thẳng d

- Đường thẳng d đi qua điểm A.

- Đường thẳng d chứa điểm A.

Tướng ứng với điểm B thì sao?

+ GV yêu cầu HS nêu cách khác nhau về ký hiệu: A ( d;  B ( d

+ Mỗi đường thẳng có bao nhiêu điểm nằm trên nó?

 GV yêu cầu HS hoạt động nhóm theo bàn làm mục ? SGK – trang 104

+ Làm vào vở

+ Thời gian làm bài 5 phút.

Gv theo dõi, hỗ trợ cá nhân và nhóm gặp khó khăn.

- Gọi đại diện một nhóm lên bảng trình bày.
- Yêu cầu nhóm khác nhận xét

- Gv nhận xét kết luận.
	HS tìm hình ảnh vết mực, chấm nhỏ, là những hình ảnh của điểm.

HS vẽ 3 điểm A, B, C:
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Có hai  điểm M và điểm N.

Hai điểm này trùng nhau
- HS chú ý lắng nghe

HS tiếp nhận nhiệm vụ:

+ Hoạt động cá nhân 

+ Chia sẻ cặp đôi

+ Thống nhất kết quả.

- Đại diện cặp đôi trả lời:

+ Sợi chỉ căng thẳng, mép tường thẳng, …

+ Dùng đầu bút gạch theo thước thẳng.
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HS lên bảng vẽ hình:

+ HS nhận xét: đường thẳng không bị giới hạn về 2 phía.

- HS vẽ hình

- HS chú ý lắng nghe

HS trả lời:

- Điểm B không thuộc đường thẳng d.

- Điểm B không nằm trên đường thẳng d

- Đường thẳng d không đi qua điểm B.

- Đường thẳng d không chứa điểm B.

· HS nêu tên

+ Có vô số điểm nằm trên nó.

HS tiếp nhận nhiệm vụ tổ chức hoạt động nhóm dưới sự điều hành của nhóm trưởng.

- Thực hiện nhiệm vụ học tập .

+ HS hoạt động cá nhân

+ Chia sẻ trong nhóm.

+ Thống nhất kết quả.

- Đại diện một nhóm lên bảng trình bày.

- Đại diện nhóm khác nhận xét
	1. Điểm:

- Dấu chấm nhỏ trên trang giấy là hình ảnh của điểm.

Ta có 3 điểm phân biệt:
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Hai điểm trùng nhau:

                M   (  N

- Bất cứ hình nào cũng là một tập hợp các điểm.

2. Đường thẳng:

       Sợi chỉ căng thẳng; mép bảng là hình ảnh của đường thẳng, dùng chữ cái in thường để đặt tên cho đường thẳng.
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3. Điểm thuộc đường thẳng – Điểm không thuộc đường thẳng
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Điểm A thuộc đường thẳng d. Ký hiệu: A ( d.

Điểm B không thuộc đường thẳng d. 

Ký hiệu: B ( d

?
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a) Điểm C thuộc đường thẳng a, điểm E không thuộc đường thẳng a.

b) C ( a; E ( a



	C. D. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG (13 phút)

Mục tiêu: Luyện kĩ năng vẽ điểm, đường thẳng, nhận biết điểm thuộc  hay không thuộc đường thẳng.

Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm, hoạt động chung cả lớp.
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Sản phẩm: Hoàn thành bài 47 (SGK – tr15)

	GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm bài tập 2 SGK – tr 104.

Gv gọi 1 HS lên bảng vẽ hình

(GV quan sát HS vẽ hình vào vở)

? Hình 5 (SGK)

- GV vẽ hình bài 3 trên bảng phụ cho các nhóm quan sát.

Cho HS quan sát hình trong SGK , thảo luận nhóm hoàn thành bài 3 trong thời gian 4 phút.
GV theo dõi quan sát, hỗ trợ Hs làm bài.

- GV gọi đại diện một nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét.

GV kết luận.

	-HS làm bài tập 2

-Một Hs lên bảng vẽ hình

HS tiếp nhận nhiệm vụ tổ chức hoạt động nhóm dưới sự điều hành của nhóm trưởng.

- Thực hiện nhiệm vụ học tập .

+ HS hoạt động cá nhân

+ Chia sẻ trong nhóm.

+ Thống nhất kết quả.

- Đại diện một nhóm lên bảng trình bày.

- Đại diện nhóm khác nhận xét
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Bài 2(sgk-104)
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Bài 3(sgk-104)

a) Điểm A thuộc đường thẳng q và n:  
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- Điểm B thuộc đường thẳng m và n:  
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	E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG (2 phút)

Mục tiêu: Học sinh nhận nhiệm vụ học ở nhà.
Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động chung cả lớp.

Sản phẩm: bài làm của HS

	GV nhắc lại cách :- vẽ điểm, đặt tên điểm, vẽ đường thẳng, đặt tên đường thẳng ;-đọc hình vẽ, nắm vững các quy ước, ký hiệu và hiểu kĩ về nó, nhớ các nhận xét trong bài.

Hướng dẫn học tập : Làm bài tập: 4, 5, 6, 7 (SGK) và 1, 2, 3 (SBT)


	HS tiếp nhận nhiệm vụ học ở nhà
	


Tuần 2.

Ngày soạn:    / 9/2020
Ngày dạy:       / 9/2020
TIẾT 2- §2. BA ĐIỂM THẲNG HÀNG.

I. MỤC TIÊU

1.Kiến thức: HS biết khái niệm ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng, điểm nằm giữa hai điểm. Hiểu được tính chất rong ba điểm thẳng hàng có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.
2. Kỹ năng: HS biết vẽ ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng. Biết sử dụng các thuật ngữ: nằm cùng phía, nằm khác phía, nằm giữa.
3.Thái độ: Thái độ sử dụng thước thẳng để vẽ và kiểm tra ba điểm thẳng hàng cẩn thận, chính xác.
4. Năng lực và phẩm chất:

a) Năng lực: tự giải quyết vấn đề và sáng tạo, tự học, hợp tác, tích cực, giao tiếp

b) Phẩm chất: Tự chủ, có trách nhiệm.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1.GV: Thước thẳng, phÊn mÇu, bảng phụ.

2.HS: Thước thẳng,  giấy nháp

III. KẾ HOẠCH DẠY HỌC.

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Ghi bảng

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 
- Mục tiêu: HS nhớ lại cách vẽ điểm , vẽ đương thẳng và các kí hiệu (, (
- Hình thức tổ chức: Cá nhân, hoạt động nhóm

- Sản phẩm: Hoàn thành các yêu cầu 1, 2, 3, 4

	 
	HS HĐ nhóm các câu hỏi.

b                              N(
                       (
              (        A                  

 a          M

Nhận xét đặc điểm:

- Hình vẽ có hai đường thẳng a và b cùng đi qua điểm A.

- Ba điểm M, N, A cùng nằm trên đường thẳng a.

	B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

- Mục tiêu: Hiểu và nhớ được khái niệm ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng, điểm nằm giữa hai điểm. Hiểu được tính chất rong ba điểm thẳng hàng có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.
- Hình thức tổ chức: Cá nhân, hoạt động nhóm, chung cả lớp.

- Sản phẩm: Hoàn thành các câu hỏi 



	Hoạt động 1:ba điểm thẳng hàng(10’)

-GV: Y/c HS HĐ nhóm câu hỏi:

+?khi nào ta có thể nói ba điểm A, B, C thẳng hàng? 

+? Khi nào ta có thể nói ba điểm A, B, C không thẳng hàng?

+ Cho ví dụ về hình ảnh ba điểm thẳng hàng? Ba điểm không thẳng hàng?

+Để vẽ ba điểm thẳng hàng, vẽ ba điểm không thẳng hàng ta nên làm như thế nào?

+ Để nhận biết ba điểm cho trước có thẳng hàng hay không ta làm như thế nào?

-GV yêu cầu HS HĐ nhóm

+ Có thể xảy ra nhiều điểm cùng thuộc đường thẳng hay không? Vì sao? Nhiều điểm không thuộc đường thẳng hay không? Vì sao?

=> GV giối thiệu nhiều điểm thẳng hàng, nhiều điểm không thẳng hàng.

Bài tập 8 tr.106 (SGK)

Bài tập 9 tr.106 (SGK)

Bài tập 10 tr.106 (SGK) phần a, c.
	HS HĐ nhóm

+ Ba điểm A, B, C cùng thuộc một đường thẳng thì ta nói chúng thẳng hàng.

+ Ba điểm A, B, C không thẳng hàng (SGK).

+ HS lấy khoảng 2 – 3 ví dụ về 3 điểm thẳng hàng; 2 ví dụ về 3 điểm không thẳng hàng.

+ Vẽ ba điểm thẳng hàng: vẽ đường thẳng rồi lấy ba điểm thuộc đường thẳng đó.
HS HĐ nhóm

+ Vẽ ba điểm không thẳng hàng: vẽ đường thẳng trước, rồi lấy hai điểm thuộc đường thẳng; một điểm không thuộc đường thẳng đó (HS thực hành vẽ).

HS trả lời miệng.

2 HS thực hành trên bảng.

Cả lớp làm vào vở
	1. Thế nào là ba điểm thẳng hàng?

A, B, D cùng thuộc một đường thẳng, ta nói ba điểm này thẳng hàng.

      A              B             D
        (          (             (
            ( C
Ngược lại ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

	Hoạt động 2: Quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng (10 phút)
GV vẽ hình lên bảng:

GV cho HS HĐ cá nhân

Kể từ trái sang phải, vị trí các điểm như thế nào đối với nhau?

+ Trên hình có mấy điểm đã được biểu diễn? Có bao nhiêu điểm nằm giữa 2 điểm A, C.

+ Trong ba điểm thẳng hàng có bao nhiêu điểm nằm giữa hai điểm còn lại?

+ Nếu nói: “Điểm E nằm giữa hai điểm M, N” thì ba điểm này có thẳng hàng hay không?
	HS HĐ cá nhân trả lời

+ Điểm B nằm giữa 2 điểm A và C.

+ Điểm A, C nằm về hai phía đối với điểm B.

+ Điểm B và C nằm cùng phía đối với điểm A.

+ Điểm A và B nằm cùng phía đối với điểm C.

HS trả lời câu hỏi. Rút ra nhận xét.

=> Nhận xét: SGK trang 106

Chú ý: Nếu biết 1 điểm nằm giữa hai điểm thì ba điểm ấy thẳng hàng.
	2. Quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng:
    Trong ba điểm thẳng hàng có một và chỉ một diểm nằm giữa hai điểm còn lại.

[image: image8.emf]�

A

�

C

�

B


     Điểm M nằm giữa hai điểm A và B



	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (12 phút)
- Mục tiêu: Luyện kĩ năng vẽ ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng. Biết sử dụng các thuật ngữ: nằm cùng phía, nằm khác phía, nằm giữa.
- Hình thức tổ chức: Cá nhân, cặp đôi, hoạt động chung cả lớp.

- Sản phẩm: Hoàn thành bài tập 11; 12 SGK

	GV treo bảng phụ vẽ hình 12 và H13-sgk, 
GV y/c HS HĐ nhóm câu hỏi trong Bài 11 trang 107 SGK

Bài 12 trang 107 SGK

Bài tập: Vẽ hình theo cách diễn đạt:

1) Vẽ ba điểm thẳng hàng E, F, K (E nằm giữa F và K).

2) Vẽ hai điểm M, N thẳng hàng với E.

3) Chỉ ra điểm nằm giữa hai điểm còn lại

- GV cho HS suy nghĩ, làm ra nháp và gọi 1 e lên trình bày
	- HS HĐ nhóm và đại diện các nhóm treo bảng phụ kq của nhóm mình lên, cả lớp NX


	3. Luyện tập:

Bài 11 trang 107 SGK
a) R; 

b) Cùng
c) M và N
Bài 12 trang 107 SGK
a) N

b) M

c) N,P
Bài tập: Vẽ hình theo cách diễn đạt:
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- Điểm M nằm giữa 2 điểm E và N

	E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG (2 phút)

Mục tiêu: Học sinh nhận nhiệm vụ học ở nhà.
Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động chung cả lớp.

Sản phẩm: bài làm của HS

	GV nhắc lại điều kiện 3 điểm thẳng hàng, điểm nằm cùng phía khác phía với 2 điểm còn lại

+ Học kĩ bài trong SGK  

+ Lµm bµi tËp 13, 14 (SGK) và 6, 7, 8, 9, 10, 13 (SBT)
	
	


Ký duyệt

Ngày     /9/2020
Tuần 3

Ngày soạn:     /09/2020
Ngày dạy:      /09/2020


TIẾT 3-§3.  ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA 2 ĐIỂM

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: HS hiểu có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt. Biết các khái niệm hai đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song với nhau.  

2. Kỹ năng: HS biết vẽ đường thẳng đi qua hai điểm. Đường thẳng cắt nhau, song song. Biết thêm hai cách đặt tên cho đường thẳng.
3.Thái độ: Nắm vững vị trí tương đối của đường thẳng trên mặt phẳng.
4. Năng lực và phẩm chất:

a) Năng lực: tự giải quyết vấn đề và sáng tạo, tự học, hợp tác, tích cực, giao tiếp

b) Phẩm chất: Tự chủ, có trách nhiệm.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1.GV: Thước thẳng, phÊn mÇu, bảng phụ.

 2.HS: Thước thẳng,  giấy nháp

III. KẾ HOẠCH DẠY HỌC

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Ghi bảng

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: HS nhớ lại khái niệm ba điểm thẳng hàng, không thẳng hàng?

- Hình thức tổ chức: Cá nhân, hoạt động nhóm

- Sản phẩm: Hoàn thành các câu hỏi

	+ GV nêu câu hỏi kiểm tra trên bảng phụ

1) Khi nào ba điểm A, B, C thẳng hàng, không thẳng hàng?

 2) Cho điểm A, vẽ đường thẳng đi qua A. Vẽ được bao nhiêu đường thẳng đi qua điểm A?

3) Cho điểm B (B ( A), vẽ đường thẳng đi qua A và B.

4) Có bao nhiêu đường thẳng đi qua A và B? 

* Hãy mô tả cách vẽ đường thẳng đi qua hai điểm?
	HS vẽ trên bảng và trả lời câu hỏi.

Cả lớp làm vào nháp.

       A                     B

        (                   (           

HS dưới lớp nhận xét bài làm của bạn.

HS nhận xét có 1 đường thẳng đi qua hai điểm A và B



	B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

- Mục tiêu: HS hiểu có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt. Biết các khái niệm hai đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song với nhau.  

- Hình thức tổ chức: Cá nhân, hoạt động nhóm, chung cả lớp.

- Sản phẩm: Hoàn thành bài tập 

	Hoạt động 1: Vẽ đường thẳng (10 phút)
+ Vẽ đường thẳng như thế nào? 
+ Nhận xét: 

GV y/c HS HĐ nhóm

Bài tập: Cho hai điểm P, Q vẽ đường thẳng đi qua hai điểm P và Q

Hỏi vẽ được mấy đường thẳng đi qua P và Q?

+ Có em nào vẽ được nhiều hơn đường thẳng qua hai điểm P và Q không?

+ Cho hai điểm M và N. Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm đó? Số đường thẳng vẽ được?

+ Cho hai điểm E và F, vẽ đường thẳng đi qua hai điểm đó? Số đường vẽ được?
	+ Một HS đọc cách vẽ đường thẳng trong SGK.

+ Một HS thực hiện vẽ trên bảng, cả lớp tự vẽ vào vở.

+ HS nhận xét:

HS HĐ nhóm- Chỉ vẽ được một đường thẳng đi qua P, Q.

      P                           Q
        (                        (
HS vẽ:

     M                          N

     (                          (
1 đường thẳng

HS vẽ:

         E                         F

         (                      (

	1. Vẽ đường thẳng:

       A                       B

          (                     (
+ Đặt cạnh thước đi qua hai điểm A, B.
+ Dùng đầu bút chì vạch theo cạnh thước.



	- Hoạt động 2: Cách đặt tên đường thẳng, gọi tên đường thẳng (10 phút)
Đọc SGK mục 2 trang 108 trong 3 phút và cho biết có những cách đặt tên cho đường thẳng như thế nào?

GV yêu vầu HS làm ?  hình 18 SGK.

+ Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng, vẽ đường thẳng AB, AC. Hai đường thẳng này có đặc điểm gì
	+ Dùng hai chữ cái in hoa AB (BA) (tên của hai điểm thuộc đường thẳng đó).

+ Dùng một chữ cái in thường.

+ Dùng hai chữ cái in thường

HS làm ? HS trả lới miệng:

Hai đường thẳng AB, AC có một điểm chung là A; Điểm A là điểm duy nhất.
	2. Tên đường thẳng:
a

   x                             y

     (                           (
    A                           B

	Hoạt động 3: Đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song (10 phút)

Trong mặt phẳng, ngoài 2 vị trí tương đối của hai đường thẳng là cắt nhau, trùnh nhau thì có thể xảy ra 2 đường thẳng không có điểm chung không?

+ Hai đường thẳng không trùng nhau gọi là hai đường thẳng phân biệt ( chú ý SGK

+ Tìm trong thực tế hình ảnh hai đường thẳng song song, cắt nhau?

+ Yêu cầu HS lên bảng vẽ 3 đường thẳng phân biệt.

+ Chú ý vẽ hai đường thẳng cắt nhau, trùng nhau song song).

Hai đường thẳng sau có cắt nhau không?
	HS:Hai đường thẳng AB, AC cắt nhau tại giao điểm A (một điểm chung)

Hai đường thẳng song song: Đường ray xe lửa.

HS: Vì đường thẳng không giới hạn về hai phía, nếu kéo dài ra mà chúng có điểm 1 chung thì chúng cắt nhau
	3. Hai đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song: 

   a                  a
                       b  
   b
 a                          b

Chú ý: Sgk 

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (7 phút)
- Mục tiêu: Luyện kĩ năng vẽ đường thẳng đi qua hai điểm. Đường thẳng cắt nhau, song song. Biết thêm hai cách đặt tên cho đường thẳng.
- Hình thức tổ chức: Cá nhân, cặp đôi, hoạt động chung cả lớp.

- Sản phẩm: Hoàn thành bài tập 17(sgk-109)

	- GV y/c HS làm bài 17(sgk-109)
	- HS suy nghĩ làm bài và 1 HS lên trình bày 
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- Có 4 đường thẳng là : AB,AC, BC, CD

	E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG (2 phút)

Mục tiêu: Học sinh nhận nhiệm vụ học ở nhà.
Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động chung cả lớp.

Sản phẩm: bài làm của HS

	GV nhắc lại cách vẽ đường thẳng đi qua 2 điểm, vị trí tương đối giữa các đường thẳng

+ Học kĩ bài trong SGK và ở vở ghi và BTVN: 13, 14 (SGK) và 6, 7, 8, 9, 10, 13 (SBT)
+ Mỗi nhóm thực hành (1 tổ HS từ 8 – 10 em) chuẩn bị 1 búa đóng cọc, 1 dây dọi, từ 6 đến 8 cọc tiêu một đầu nhọn (hoặc cọc có thể đứng thẳng) được sơn mào đỏ, trắng xen kẽ. Cọc thẳng bằng tre hoặc bằng gỗ dài khoảng 1,5 m

+ TiÕt sau TH ngoµi trêi



Ký duyệt

Ngày     /09/2020
Tuần:
Ngày soạn:       /09/2020
Ngày dạy:        /09/2020
TIẾT 4- THỰC HÀNH TRỒNG CÂY THẲNG HÀNG

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: HS biết trồng cây hoặc chôn các cọc thẳng hàng với nhau dựa trên khái niệm ba điểm thẳng hàng theo vị trí.
2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ thuật xác định để ứng dụng vào thực tế
3. Thái độ: Ý thức vận dụng kiến thức vào trong đời sống thực tế.

4. Định hướng hình thành phẩm chất, năng lực.

 - Phẩm chất: Tự chủ, có trách nhiệm.

 - Năng lực: Tự học, giải quyết vấn đề, tích cực, giao tiếp, hợp tác, chia sẻ.

II.CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1. GV: 3 cọc tiêu, 1 dây dọi, 1 búa đóng cọc

2.HS: Mỗi nhóm thực hành (1 tổ HS từ 8 – 10 em) chuẩn bị 1 búa đóng cọc, 1 dây dọi, từ 6 đến 8 cọc tiêu một đầu nhọn (hoặc cọc có thể đứng thẳng) được sơn mào đỏ, trắng xen kẽ. Cọc thẳng bằng tre hoặc bằng gỗ dài khoảng 1,5 m

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1.Ổn định lớp(1’)

2.Các hoạt động

	Hoạt động của GV

(Chuyển giao nhiệm vụ, quan sát hỗ trợ học sinh khi cần, kiểm tra kết quả, nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức, cách làm…)
	Hoạt động của HS

(Thực hiện nhiệm vụ, báo cáo kết quả, đánh giá kết quả hoạt động)
	Nội dung

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (7')

- Mục tiêu: Kiểm tra đồ dùng, dụng cụ của các nhóm từ đó chuyển giao nhiệm vụ học tập đến từng nhóm. 

- Hình thức tổ chức: Cá nhân, hoạt động chung cả lớp

- Sản phẩm: Hs ghi nhớ các công việc cần thực hiện

	1. Kiểm tra đồ dùng (3'): 

Các nhóm tự kiểm tra đồ dùng của nhóm mình, nhóm trưởng báo cáo việc chuẩn bị của mỗi nhóm tới giáo viên

2. Chuyển giao nhiệm vụ (4')

	Giáo viên chuyển giao công việc đến học sinh:

a) Chôn các cọc hàng rào thẳng hàng nằm giữa hai cột mốc A và B.

b) Đào hố trồng cây C thẳng hàng với hai cây A và B đã có ở hai đầu

Khi đã có những dụng cụ trong tay chúng ta cần làm như thế nào?
	HS: Tiếp nhận nhiệm vụ

+ 2 HS nhắc lại nhiệm vụ phải làm (hoặc phải biết cách làm) trong tiết học này.

+ Cả lớp ghi bài
	1. Dụng cụ:

 3 thanh gỗ nhẹ có gắn dây dọi (nên sơn màu)



	B. HOẠT HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (7')

- Mục tiêu: Học sinh nắm được 3 bước thực hiện khi thực hành trồng cây thẳng hàng, hiểu được cách làm.

- Hình thức tổ chức: Cá nhân, nhóm,  hoạt động chung cả lớp

- Sản phẩm: Ghi nhớ được các thao tác mẫu của giáo viên

	Yêu cầu hs nghiên cứu thông tin mục 3 T108 SGK

GV làm mẫu trước toàn lớp:

B1: Cắm (hoặc đặt) cọc tiêu thẳng đứng với mặt đất tại hai điểm A và B.

B2: HS1 đứng ở vị trí gần điểm A. HS 2 đứng ở vị trí điểm C (điểm C áng chừng nằm giữa A và B).

B3: HS1 nhắm và ra hiệu cho HS 2 đặt cọc tiêu ở vị trí điểm C sao cho HS 1 thấy cọc tiêu A che lấp hoàn toàn hai cọc tiêu ở vị trí B và C.(3 điểm A, B, C thẳng hàng

+ GV thao tác: Chôn cọc C thẳng hàng với 2 cọc A, B ở hai vị trí của C. (C nằm giữa A và B; B nằm giữa A và C).
	+ Cả lớp cùng đọc mục 3 trang 108 trong SGK (hướng dẫn cách làm) và quan sát kỹ hai tranh vẽ ở hình 24 và hình 25 trong thời gian 3 phút.

+ Hai đại diện HS nêu cách làm.

HS ghi bài vào vở

Lần lượt hai HS thao tác đặt cọc C thẳng hàng với hai cọc A, B trước toàn lớp (mỗi HS thực hiện một trường hợp về vị trí của C đối với A, B)


	2. Cách thực hiện:

B1: Cắm (hoặc đặt) cọc tiêu thẳng đứng với mặt đất tại hai điểm A và B.

B2: HS1 đứng ở vị trí gần điểm A. HS 2 đứng ở vị trí điểm C (điểm C áng chừng nằm giữa A và B).

B3: HS1 nhắm và ra hiệu cho HS 2 đặt cọc tiêu ở vị trí điểm C sao cho HS 1 thấy cọc tiêu A che lấp hoàn toàn hai cọc tiêu ở vị trí B và C.



	C. D. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP - VẬN DỤNG (27')

- Mục tiêu: Học sinh biết thực hành theo 3 bước để thực hành trồng cây thẳng hàng 
- Hình thức tổ chức: Nhóm, hoạt động chung cả lớp

- Sản phẩm: Hoàn thành bài tập 56 SGK.

	Phân công vị trí cho từng nhóm, chuyển giao nhiệm vụ đến từng nhóm

Gv theo dõi, hỗ trợ cá nhân và nhóm gặp khó khăn.

Yêu cầu học sinh ghi biên bản thực hành theo mẫu đã chuẩn bị sắn và tự đánh giá kết quả


	HS tiếp nhận nhiệm vụ tổ chức hoạt động nhóm dưới sự điều hành của nhóm trưởng.

- Thực hiện nhiệm vụ học tập .

- Nhóm trưởng (là tổ trưởng các tổ) phân công nhiệm vụ cho từng thành viên tiến hành chôn cọc thẳng hàng với hai mốc A và B mà giáo viên cho trước (cọc ở giữa hai mốc A, B cọc nằm ngoài A, B)

- Mỗi nhóm HS có ghi lại biên bản thực hành theo trình tự các khâu:

1) Chuẩn bị thực hành (kiểm tra từng cá nhân)

2) Thái độ, ý thức thực hành (cụ thể từng cá nhân).

3) Kết quả thực hành: Nhóm tự đánh giá Tốt – Khá – Trung bình (Hoặc có thể tự cho điểm)
	3. Thực hành:



	E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG (3')

- Mục tiêu: Khuyến khích hs tìm tòi phát hiện một số tình huống, 

- Hình thức hoạt động: Cá nhân, cặp đôi khá, giỏi

- Sản phẩm: Hs đưa ra được đề bài hoặc tình huống nào đó liên qua kiến thức bài học và phương pháp giải quyết.

	1.Tổng kết : GV nhận xét, đánh giá kết quả thực hành của từng nhóm.

GV tập trung HS và nhận xét toàn lớp.

2. Hướng dẫn học tập : Làm BT về điểm nằm giữa 2 điểm, 3 điểm thẳng hàng trong SBT :Bài 8(tr 96 ), bài 16(tr 97)


	HS: Lắng nghe, rút kinh nghiệm

Tiếp nhận nhiệm vụ về nhà
	


Ký duyệt

Ngày     /09/2020
Tuần 5
Ngày soạn : 18/09/2020
Ngày dạy :      /09/2020
TiÕt 5: §5. TIA
i. Môc tiªu

1. Kiến thức: HS biết khái niệm tia, khái niệm hai tia trùng nhau, hai tia đối nhau. 

2.Kỹ năng: HS biết vẽ tia, biết viết tên và biết đọc tên một tia. Biết phân loại hai tia chung gốc.
3.Thái độ: Phát biếu chính xác các mệnh đề toán học, rèn luyện khả năng vẽ hình, quan sát, nhận xét của HS
4. Năng lực và phẩm chất:

a) Năng lực: tự giải quyết vấn đề và sáng tạo, tự học, hợp tác, tích cực, giao tiếp

b) Phẩm chất: Tự chủ, có trách nhiệm.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
1.GV: Thước thẳng, phÊn mÇu, bảng phụ.

2. HS: Thước thẳng,  giấy nháp

III. KẾ HOẠCH DẠY HỌC.

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Ghi bảng

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (2 phút).
- Mục tiêu: HS nhớ lại cách vẽ điểm, vẽ điểm thuộc đường thẳng 
- Hình thức tổ chức: Cá nhân, hoạt động chung cả lớp.
- Sản phẩm: Hoàn thành câu hỏi đặt ra

	- Vẽ điểm O thuộc đường thẳng xy
	- Một HS lên bảng
	
 
                O



	B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (31 phút).
- Mục tiêu: HS biết khái niệm tia, khái niệm hai tia trùng nhau, hai tia đối nhau.
- Hình thức tổ chức: Cá nhân, hoạt động nhóm, chung cả lớp.

- Sản phẩm: Hoàn thành các câu hỏi 
Hoạt động 1: Tia (10 phút).



	+ GV vẽ lên bảng:

- Đường thẳng xy.

- Điểm O trên đường thẳng xy

+ GV dùng phấn màu tô phần đường thẳng Ox. Giới thiệu: Hình gồm điểm O và phần đường thẳng này gọi là một tia gốc O.

- Thế nào là một tia gốc O?

- GV giới thiệu tên của hai tia Ox và  tia Oy (còn gọi là nửa đường thẳng Ox, Oy)

- Cách gọi tên: Gọi tên gốc trước rồi mới gọi tên của phần đường thẳng.

- Tia Ox: gốc O.

- Nhấn mạnh: Tia Ox bị giới hạn ở điểm O và không bị giới hạn về phía x.

- Củng cố bằng bài tập 25 SGK.

Dựa vào bài 25 phân biệt đường thẳng AB, tia AB, tia BA. 

Hai tia Ox, Oy có đặc điểm gì? 

=> Hai tia đối nhau:
	HS vẽ vào vở.

Học sinh đọc định nghĩa trong SGK.

Trả lời miệng bài 22 SGK

Tia Ox còn gọi là nửa đường thẳng Ox.

Tia Ox còn gọi là nửa đường thẳng Ox.

HS làm bài 25 vào vở

    A
  B

   (                     (
(
        (
              (                 (
HS kể tên các tia: 
Hai tia Ox và Oy cùng tạo thành một đường thẳng, cùng chung gốc O
	1. Tia:

     Hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một tia gốc O.

O                                    x

(
Tia Ox hay nửa đường thẳng Ox

 
                            m

      (
       A

Tia Am hay nửa đường thẳng Am



	Hoạt động 2: Hai tia đối nhau (11 phút)

	Quan sát và nói lại đặc điểm của hai tia Ox và Oy trên hình vẽ.

Hai tia Ox và Oy là hai tia đối nhau.

GV ghi:Nhận xét (SGK)

- Hai tia Ox và Om trên hình vẽ trên có phải là hai tia đối nhau không?

- Vẽ hai tia đối nhau Bm, Bn. Chỉ rõ từng tia trên hình

Củng cố: ?1  SGK:

Quan sát hình vẽ rồi trả lời câu hỏi.
	(1) – Hai tia chung gốc

(2) – Hai tia tạo thành một đường thẳng.

Một HS đọc nhận xét trong SGK.

Tia Ox và tia Om không đối nhau vì không thỏa mãn điều kiện hai tia tạo thành một đường thẳng.

HS vẽ hình:

                  B

                  (                   n

 m

a) Hai tia Ax, By không đối nhau vì không thỏa mãn yêu cầu chung gốc.

b) Các tia đối nhau: Ax và Ay.

Bx và By
	2. Hai tia đối nhau: 

     Hai tia có chung gốc và tạo thành một đường thẳng gọi là hai tia đối nhau.

y
O                  x

                    (
Ox, Oy là hai tia đối nhau.

Nhận xét: SGK trang 112



	Hoạt động 3: Hai tia trùng nhau (8 phút)



	GV dùng phấn màu vẽ tia AB, rồi dùng phấn màu khác vẽ tia Ax.

 Các nét phấn trùng nhau ( Hai tia trùng nhau.

Tìm hai tia trùng nhau trong hình vẽ ở phần ?1

+ GV giới thiệu hai tia phân biệt.

Củng cố ?2  SGK



	HS quan sát hình vẽ của GV

+ Quan sát và chỉ ra đặc điểm của hai tia Ax, AB:

· Chung gốc.

· Hai tia cùng nằm trên một đường thẳng.

a) Tia OB trùng với tia Oy.

b) Hai tia Ox và Ax không trùng nhau vì không chung gốc.

c) Hai tia Ox và Oy không đối nhau vì không thỏa mãn tạo thành một đường thẳng.
	3. Hai tia trùng nhau:

  A                   B

  (                      (            x  

Hai tia Ax và AB là hai tia trùng nhau

	 C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VẬN DỤNG (11 phút)
- Mục tiêu: Luyện kĩ năng HS biết vẽ tia, nhận biết và vẽ hai tia trùng nhau, hai tia đối nhau.
- Hình thức tổ chức: Cá nhân, cặp đôi, hoạt động chung cả lớp.

- Sản phẩm: Hoàn thành bài tập 22 SGK

	Bài 22 b, c SGK.(bảng phụ)

- Kể tên tia đối của tia AC …

- Viết thêm ký hiệu x, y vào hình và phát triển thêm câu hỏi.

- Trên hình vẽ có mấy tia, chỉ rõ?
	HS trả lời trên bảng phụ .

Hai tia AB và AC đối nhau.

Hai tia trùng nhau: CA và CB; BA và BC
	Bài 22 tr.112 SGK



	E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG (2 phút)

Mục tiêu: Học sinh nhận nhiệm vụ học ở nhà.
Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động chung cả lớp.

Sản phẩm: bài làm của HS

	- Nắm vững 3 khái niệm: + Tia gốc O     

                                         + Hai tia đối nhau  

                                         + Hai tia trùng nhau

- BTVN 23, 24 SGK


Ký duyệt

Ngày 20 /09/2020
Tuần 6

Ngày soạn: 25/09/2020
Ngày dạy:      /10/2020
TIẾT 6- LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: - HS biết khái niệm tia, khái niệm hai tia trùng nhau, hai tia đối nhau. 
2. Kỹ năng : - Luyện cho HS kỹ năng nhận biết tia, hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau, củng cố điểm nằm giữa, điểm nằm cùng phía, khác phía qua đọc hình
3.Thái độ: - Vẽ hình cẩn thận, đúng, chính xác. 

4. Định hướng hình thành phẩm chất, năng lực.

 - Phẩm chất: Tự chủ, có trách nhiệm.

 - Năng lực: Tự học, giải quyết vấn đề, tích cực, giao tiếp, hợp tác, chia sẻ.

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1.Giaóviên: Thước thẳng,bảng phụ, phấn màu.

 2.Học sinh: Thước thẳng,  giấy nháp

III. KẾ HOẠCH DẠY HỌC:
	Hoạt động của GV

(Chuyển giao nhiệm vụ, quan sát hỗ trợ học sinh khi cần, kiểm tra kết quả, nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức, cách làm…)
	Hoạt động của HS

(Thực hiện nhiệm vụ, báo cáo kết quả, đánh giá kết quả hoạt động)
	Nội dung

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (5 phút)

Mục tiêu: Học sinh nhớ lại khái niệm tia, khái niệm hai tia trùng nhau, hai tia đối nhau. 
Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động chung cả lớp.

Sản phẩm: Hoàn thành câu hỏi 

	- Vẽ hai tia Bn và Bm đối nhau

- Nếu 2 tia chung gốc thì có đối nhau hay không?

Gv nhận xét cho điểm
	- Một HS lên bảng làm 

· Hs trả lời

· HS khác nhận xét
	n                 B                   m


(


	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 



	C.D. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG. (38 phút)

Mục tiêu: kĩ năng kỹ năng nhận biết tia, hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau, củng cố điểm nằm giữa, điểm nằm cùng phía, khác phía qua đọc hình 

Hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động cá nhân, hoạt động cặp đôi, hoạt động nhóm, hoạt động chung cả lớp.

Sản phẩm: Hoàn thành bài 26,28,29,31(SGK Tr113)24,26(SBT Tr 99)

	Bài 26 Sgk/113

- Cho học sinh lên vẽ và trả lời

- Chúng ta có thể vẽ điểm M như thế nào nữa ? 

bài 28

Yêu cầu học sinh vẽ hình

Từ O ta có hai tia đối nhau nào ?

Từ hình vẽ điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? 

Yêu cầu học sinh vẽ hình bài 29

Quan sát  hình vẽ điểm nào nằm giữa trong ba điểm M, A, C?  Tương tự trong ba điểm N, A, B ?
Yêu cầu học sinh vẽ hình

Quan sát  hình vẽ điểm nào nằm giữa trong ba điểm M, A, C ?

Tương tự trong ba điểm N, A, B ?

Bài 26:

GV hướng dẫn học sinh vẽ hình

- GV yêu cầu học sinh hoạt động cặp đôi là làm bài 5 trong thời gian 5 phút, làm vào vở

Gv theo dõi, hỗ trợ học sinh (nếu cần)

- Hết thời gian Gv viên yêu cầu đại diện 1 cặp đội trình bày.

- Cặp đôi khác nhận xét

Bài 24 SBT/99

- Cho HS thảo luận nhóm 3 phút

- Gọi đại diện 1 nhóm lên thực hiện

- Gọi đại diện nhóm khác nhận xét, bổ sung nếu có.

- GV hỏi thêm

Từ A ta có các tia nào ?

Từ B ta có các tia nào ?

Từ O ta có các tia nào ?

Các tia trùng nhau? (từ A, từ O)

A thuộc tia nào và không thuộc tia nào? Dùng kí hiệu thể hiện.

Yêu cầu học sinh vẽ hình và thực hiện.
	Học sinh vẽ hình và trả lời

Học sinh vẽ như h2

Ox và Oy

Điểm O

Điểm A nằm giữa

Điểm A nằm giữa

- Thực hiện nhiệm vụ học tập:

+ HS hoạt động cá nhân.

+ Chia sẻ cặp đôi.

+ Thống nhất kết quả.

- Đại diện một cặp đôi lên bảng trình bày
HS tiếp nhận nhiệm vụ tổ chức hoạt động nhóm dưới sự điều hành của nhóm trưởng.

- Thực hiện nhiệm vụ học tập .

+ HS hoạt động cá nhân

+ Chia sẻ trong nhóm.

+ thống nhất kết quả 

- Đại diện 1 nhóm trình bày.

- Nhóm khác nhận xét

	Bài 26 Sgk/113


              •            •            (h1)  

 A          B          M

            •               •         (h2)

 A         M            B  

a. Điểm M và B nằm cùng   phía đối với điểm A

b. Ở  h1 điểm B nằm giữa A và M

    Ở h2  điểm M nằm giữa A và B

Bài 28 Sgk/113

x            N     O      M       y

              •      •          •

a. Hai tia đối nhau gốc O là tia Ox và tia Oy

b. Điểm O nằm giữa hai điểm M và N

Bài 29 Sgk /114

      •       •          •        •       •

      N     C        A       B     M

a. Trong ba điểm M, A, C thì A nằm giữa M và C 

b. Trong ba điểm N, A, B thì A nằm giữa N và 
bài 31 Sgk/ 114
                                •  B                                  

                                •  M

                                •  A   

                                •  C

                                •  N

Bài 26 SBT/99

      A         B                 C

      •           •                   •

a. Các tia gốc A là:Tia AB, tia AC


Các tia gốc B là: Tia BA, tia BC

Các tia gốc C là: Tia CB, tia CA

b. Các tia trùng nhau là: 

Tia AB và tia AC

Tia CB và tia CA

c. A 
[image: image11.wmf]Î

 Tia BA;  A 
[image: image12.wmf]Ï

 Tia BC

không chung gốc.

Bài 24 SBT/99

           A          O      B

  x       •           •        •         y

a. Các tia trùng với tia Ay là: tia AO, tia AB

b. Hai tia AB và Oy không trùng nhau vì không chung gốc.

Hai tia Ax và By không đối nhau vì không chung gốc



	E.  HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG (2 phút)

Mục tiêu: Hướng dẫn học ở nhà.
Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động chung cả lớp.

Sản phẩm: HS ghi nhớ.

	GV cho HS nhắc lại thế nào là 2 tia đối nhau , trùng nhau,phân biệt để khắc sâu kiến thức của bài 

Hướng dẫn học ở nhà

- Ôn tập lý thuyết.

- BTVN:  28 (SBT)

	HS tiếp nhận nhiệm vụ học ở nhà
	


Ký duyệt

Ngày 27 /09/2020
Tuần 7 

Ngày soạn : 02/10/2020 

Ngày dạy :      /10/2020
TIẾT 7- ĐOẠN THẲNG

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: HS biết hình như thế nào là đoạn thẳng
2. Kỹ năng: - Học  sinh biết vẽ đoạn thẳng. Học sinh phân biệt được đoạn thẳngAB, đường thẳng AB, tia AB. Học sinh biết nhận dạng đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, đoạn thẳng cắt đường thẳng, đoạn thẳng cắt tia
3. Thái độ: Luyện kỹ năng vẽ hình

4. Định hướng hình thành phẩm chất, năng lực.

 - Phẩm chất: Tự chủ, có trách nhiệm.

 - Năng lực: Tự học, giải quyết vấn đề, tích cực, giao tiếp, hợp tác, chia sẻ.

II.CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1.GV: Thước thẳng, phÊn mÇu.

 2.HS: Thước thẳng,  giấy nháp

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Ghi bảng

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (5 phút)

- Mục tiêu: HS nhớ lại khái niệm đường thẳng tia?

- Hình thức tổ chức: Cá nhân, hoạt động chung cả lớp

- Sản phẩm: Hoàn thành các câu hỏi

	1. Vẽ đường thẳng xy.            

2. Vẽ tia BA, tia AB cùng nằm trên một đường thẳng.

Gọi hs nhận xét

- Gv nhận xét cho điểm
	    (                             (
HS:Lên bảng thực hiện, hs dưới lớp làm ra vở nháp

HS: Nhận xét


	

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (26 phút)

Mục tiêu: - HS biết hình như thế nào là đoạn thẳng. Nhận ra đoạn thẳng cắt doạn thẳng, cắt tia, cắt đường thẳng.
Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động cặp đôi, hoạt động nhóm, hoạt động chung cả lớp.

Sản phẩm: Hs nhận biết và vẽ được điểm, đường thẳng, điểm thuộc và không thuộc đường thẳng, hoàn thành ?


	Hoạt động 1 : Đoạn thẳng AB là gì ? (15 phút)


	Dựa vào bài của Hs ở phần kiểm tra bài cũ, GV hỏi:

- Xác định gốc của hai tia BA, AB?

- Có thể kéo dài về hai đầu A và B được không?

- Vậy: Hình gồm hai điểm A, B và những điểm nằm giữa A và B được gọi là đoạn thẳng AB.

- 1 HS nhắc lại định nghĩa đoạn thẳng AB.

- 2 HS lên bảng vẽ 2 đoạn thẳng AB và PQ bất kỳ

- Nêu định nghĩa đọan thẳng AB, PQ.

- Phân biệt tia AB, đường thẳng AB, đoạn thẳng AB

- Cho HS làm BT âp dụng để nhận dạng và thể hiện khái niệm.

- Bài 33 tr.115(bài 1a) điền vào chỗ trống trên bảng phụ:

a) Hình gồm hai điểm … và tất cả các điể nằm giữa …… được gọi là đoạn thẳng RS.

Hai điểm … gọi là 2 mút của đoạn thẳng RS

b) Đoạn thẳng PQ là hình gồm …

Yêu cầu hs hoạt động cặp đôi trong thời gian 3' để trao đổi thảo luận cách làm bài

Giáo viên hỗ trợ những cặp đôi gặp khó khăn.

Gọi một cặp đôi đứng tại chỗ trả lời

Gọi hs nhận xét

GV có thể thay đổi tên đoạn  thẳng để HS nhắc lại định nghĩa và khác sâu kiến thức
	- 1HS lên bảng vẽ, 

HS nhắc lại khái niệm

HS lên bảng vẽ hình

- HS tiếp nhận nhiệm vụ học tập:

+ HĐ cá nhân

+ Trao đổi nhóm

+ thống nhất kết quả

Hs: trả lời


	1. Đoạn thẳng AB là gì?

Hình gồm hai điểm A, B và tất cả các điểm nằm giữa A, B được gọi là đoạn thẳng AB.

      A, B gọi là hai mút của đoạn thẳng AB.

(                  (
Bài 33(sgk- tr.115 )

a) Hình gồm hai điểm R, S và tất cả các điể nằm giữa 2 điểm R và S được gọi là đoạn thẳng RS.

Hai điểm R và S gọi là 2 mút của đoạn thẳng RS

b) Đoạn thẳng PQ là hình gồm hai điểm P, Q và tất cả các điể nằm giữa 2 điểm P và Q



	Hoạt động 2: Đoạn thẳng cắt đọan thẳng, cắt tia, cắt đường thẳng (11phút)

	HS quan sát hình vẽ H33,34,35 ở bảng phụ nhận dạng hai đọan thẳng cắt nhau (hình a), đọan thẳng cắt tia (hình b), đọan thẳng cắt đường thẳng (hình c)

Một số trường hợp khác về: hai đọan thẳng cắt nhau, đọan thẳng cắt tia, đọan thẳng cắt đường thẳng
	HS quan s¸t c¸c h×nh  thÓ hiÖn ®o¹n th¼ng c¾t tia, do¹n th¼ng, ®­êng th¼ng.
	2. Đoạn thẳng cắt đọan thẳng, cắt tia, cắt đường thẳng



	C, D. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (12 phút)
- Mục tiêu: Luyện kĩ năng vẽ đoạn thẳng hàng, cách đọc tên các đoạn thẳng, xác định số đoạn thẳng.

- Hình thức tổ chức: Cá nhân, cặp đôi, hoạt động chung cả lớp.

- Sản phẩm: Hoàn thành bài tập 1; 2


	Bài tập 1

- GV đưa ra bài trên bảng phụ y/c HS thảo luận nhóm trong thời gian 3' và gọi HS lên trình bày bài 1b

? Trong 3 điểm B,C, K điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại ? 

? Còn xác định được  điểm nào có thể nằm giữa B và C không ?

- Gv khẳng định : 

- Có vô số điểm nằm giữa 2 điểm B và C,tập hợp tất cả các điểm đó và 2 điểm B và C là đoạn thẳng BC 

Bài tập 2

a) Vẽ ba đường thẳng a, b, c cắt nhau đôi một tại 3 điểm A, B, C

Chỉ ra các đoạn thẳng trên hình?

b) Đọc tên các đường thẳng (các cách khácnhau?)

c) Chỉ ra 3 tia trên hình?

d) Ba điểm A, B, C có thẳng hàng không?

e) Quan sát đoạn thẳng AB và đoạn thẳng AC có đặc điểm gì?

AB và AC có 1 điềm chung là A. Ta nói AB và AC cắt nhau.
	- HS thảo luận

- Đại diện mỗi nhóm lên trình bày

- HS trả lời câu hỏi thêm của GV

HS hoạt động nhóm. Sau đó đại diện các nhóm trình bày

Các thành viên dưới lớp nhận xét bài làm của các nhóm

Đại diện nhóm giải thích từng câu


	Bài tập 1


K nằm giữa B và C

Bài 2 :


a) Các đoạn thẳng: AB, AC, BC

b) Đường thẳng: AB (a); BC (c); AC (b)

c) 5 tia: AB, AC, CB

d) Ba điểm A, B, C không thẳng hàng

e) Đoạn thẳng AB và đọan thẳng AC có điểm A chung

	E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG (2 phút)

Mục tiêu: Học sinh nhận nhiệm vụ học ở nhà.

Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động chung cả lớp.

Sản phẩm: bài làm của HS

	- Nhắc lại thế nào là đoạn thẳng

Hướng dẫn học tập

- Ôn tập lý thuyết.

- BTVN: 24, 26, 28 (SBT)- BTVN: Bài 35, 36 tr.116 SGK ; 24, 26, 28 (SBT)
	HS: Trả lời

Học sinh nhận nhiệm vụ học ở nhà.
	


Ký duyệt, ngày 04/10/2020
Tuần 8

Ngày soạn : 09/10/2020
Ngày dạy :      /10/2020
TiÕt 8:             §7.  ĐỘ DÀI  ĐOẠN THẲNG
I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức:  HS nắm vững kh¸i niÖm độ dài đoạn thẳng .
2. Kỹ năng:HS biết dùng thước để đo độ dài đọan thẳng và biết so sánh hai đoạn thẳng.

3. Thái độ:Rèn luyện kỹ năng đo độ dài đoạn thẳng và tính cẩn thận khi đo
4. Năng lực và phẩm chất:

a) Năng lực: tự giải quyết vấn đề và sáng tạo, tự học, hợp tác, tích cực, giao tiếp

b) Phẩm chất: Tự chủ, có trách nhiệm.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1.GV: Phần màu, thước thẳng, thước gấp, thước dây, b¶ng phô.
2.HS:  Thước thẳng có chia mm.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Ghi bảng

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (5 phút).
- Mục tiêu: HS nhớ lại khái niệm đoạn thẳng và cách vẽ 

- Hình thức tổ chức: Cá nhân, hoạt động nhóm

- Sản phẩm: Hoàn thành câu hỏi đặt ra

	

	? §o¹n th¼ng AB lµ g×? H·y vÏ ®o¹n th¼ng AB . ChØ râ mót cña ®o¹n th¼ng Êy? 
	· HS tr¶ lêi

A(                            ( B
	

	
	
	

	B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (30 phút).
- Mục tiêu: HS biết cách đo và so sánh độ dài các đoạn thẳng
- Hình thức tổ chức: Cá nhân, hoạt động nhóm, chung cả lớp.

- Sản phẩm: Hoàn thành các câu hỏi ; ?1


	- 1 HS đo đoạn thẳng AB

- GV hướng dẫn HS viết kết quả đo bằng ký hiệu và bằng ngôn ngữ.

- Nêu cách đo:

GV nhận xét, uốn nắn HS cách đo chính xác

- Để đo độ dài của đoạn thẳng ta dùng dụng cụ gì?

- Nêu lại cách đo độ dài
	- Cách đo:

- Đặt cạnh thước đi qua hai điểm A, B sao cho A trùng với vạch số 0

- Đầu B trùng với vạch nào trên thước thì chính là số đo của đoạn AB

- Để đo độ dài của đọan thẳng ta dùng thước có chia khoảng mm

- Đặt cạnh thước đi qua hai điểm A, B sao cho A 
	1. Đo đoạn thẳng:

  a. Dông cô ®o: Th­íc cã chia kho¶ng mm

b. C¸ch ®o: (SGK)   


KÝ hiÖu: AB = 17 cm hoÆc BA = 17 cm



	
	
	

	 đọan thẳng AB?

- Nếu A và B trùng nhau thì độ dài của đoạn AB bằng bao nhiêu?

- GV: độ dài của đoạn AB hay còn nói cách khác là khỏang cách giữa hai điểm A và B- Một đoạn thẳng có bao nhiêu độ dài? Độ dài là số dương hay số âm? (Số dướng là số lớn hơn 0)?

-GV nhấn mạnh:

Độ dài của đọan AB bằng      cm là xác định và là số dương

( Nhận xét:
	trùng với vạch số 0

- Đầu B trùng với vạch nào trên thước thì chính là số đo của đoạn AB

- Nếu A ( B thì đoạn thẳng AB có độ dài bằng 0 (AB = 0)
- Mỗi đọan thẳng có một độ dài xác định. Độ dài của đoạn thẳng là một số dương

- Tiếp thu
	* Nhận xét:

       Mỗi đọan thẳng có một độ dài xác định. Độ dài của đoạn thẳng là một số dương

	

	- Đo độ dài cây bút và đo độ dài của quyển sách?

- Hai vật này có độ dài bằng nhau không?

- Vậy để so sánh hai đọan thẳng, ta so sánh gì?

- Yêu cầu HS đ5c SGK và làm ?1

- So sánh hai đoạn thẳng trên bảng (AB và PQ)
	- HS tiến hành đo và so sánh độ dài của hai vật

- Kết luận độ dài của hai vật

- Để so sánh hai đoạn thẳng ta so sánh hai độ dài của chúng.

- Cả lớp làm ?1 GV yêu cầu HS đọc kết quả và sau đó so sánh

EF = GH

AB = IK

EF < CD

- PQ>AB
	2. So sánh hai đoạn thẳng:

AB = CD = 2cm

EF = 3,5 cm

Nên EF > AB và CD < EF

	C; D. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VẬN DỤNG (8 phút)
- Mục tiêu: Luyện kĩ năng so sánh các đoạn thẳng khi biết độ dài ; biết cách trình bày một bài toán so sánh
- Hình thức tổ chức: Cá nhân, cặp đôi, hoạt động chung cả lớp.

- Sản phẩm: Hoàn thành bài tập ? 2; ?3

	* So sánh các cặp đọan thẳng sau:

a) AB = 7cm

    CD = 5 cm

b) AB = 4 cm.

    CD = 4 cm

c) AB = a cm

    CD = b cm

- GV nhận xét bài làm của HS

- Làm ?2  nhận dạg một số thước đo

- Làm ?3 kiểm tra xem 1 inch = ?
	- 3 HS lên bảng làm bài dưới lớp làm vào bảng cá nhân

a) 
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=> Đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD (AB>CD)

b) 
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c)- Nếu a > b => AB > CD

- Nếu a = b => AB = CD

- Nếu a < b => AB < CD

- Theo dõi

- Cả lớp làm ?2

HS đứng tại chỗ trả lời

- Làm ?3     1 inch = 2,54 cm
	* So sánh các cặp đọan thẳng sau:

a) 
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b) 
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c)

- Nếu a > b => AB > CD

- Nếu a = b => AB = CD

- Nếu a < b => AB < CD

	E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG (2 phút)

Mục tiêu: Học sinh nhận nhiệm vụ học ở nhà.
Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động chung cả lớp.

Sản phẩm: bài làm của HS 

	+GV cho HS nhắc lại thế nào là đoạn thẳng, cách vẽ, cách đo  

+BTVN: 42, 43, 44, 45 (SGK)
+ Tìm hiểu thêm các đơn vị đo độ dài khác 



Ký duyệt, ngày 11/10/2020
Tuần: 9

Ngày soạn : 16/10/2020
Ngày dạy :       /10/2020
TiÕt 9:  §8. KHI NÀO THÌ AM + MB = AB ?
i. Môc tiªu

1.Kiến thức: HS hiểu được điểm M nằm giữa hai điểm A và B khi AM + MB = AB. Nhận biết được một điểm nằm giữa hay không nằm giữa hai điểm khác. Bước đầu tập suy luận “ Nếu có a + b = c, và biết hai số trong ba số a, b, c thì tìm được số còn lại”

2. Kỹ năng: HS có kỹ năng nhận biết một điểm nằm giữa hay không nằm giữa hai đểm khác.
3. Thái độ: Giáo dục HS tính cẩn thận khi vẽ hình, khi đo độ dài đoạn thẳng
-  Phát huy óc tư duy, trừu tượng của học sinh, ý thức liên hệ thực tế
4. Định hướng hình thành phẩm chất, năng lực.
 - Phẩm chất: Tự chủ, có trách nhiệm.

 - Năng lực: Tự học, giải quyết vấn đề, tích cực, giao tiếp, hợp tác, chia sẻ.

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS


1. GV: Thước thẳng, phÊn mÇu, bảng phụ.

2.  HS: Thước thẳng,  giấy nháp

III. KẾ HOẠCH DẠY HỌC.

	Hoạt động của GV

(Chuyển giao nhiệm vụ, quan sát hỗ trợ học sinh khi cần, kiểm tra kết quả, nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức, cách làm…)
	Hoạt động của HS

(Thực hiện nhiệm vụ, báo cáo kết quả, đánh giá kết quả hoạt động)
	Nội dung

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (3 phút)

Mục tiêu: Rèn luyện kỹ năng đo độ dài đoạn thẳng và tính cẩn thận khi đo

Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động chung cá lớp.

Sản phẩm: Bài làm đúng của yêu cầu kiểm tra.

	Câu hỏi: HS làm bài tập sau:


Vẽ đoạn thẳng AB bất kì, lấy điểm M nằm giữa A và B. Đo AM, MB, AB.

* Nhận xét, cho điểm: Nhận xét cách đo. Kết quả đo.

- HS thùc hiÖn ®o vµ nhËn xÐt 
	HS làm bài, 1 HS lên bảng.
* Đáp án.
     
         AM = 
   BM   =

         AB = 


	

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (27 phút)

Mục tiêu: HS hiểu được điểm M nằm giữa hai điểm A và B khi AM + MB = AB. Nhận biết được một điểm nằm giữa hay không nằm giữa hai điểm khác. Bước đầu tập suy luận “ Nếu có a + b = c, và biết hai số trong ba số a, b, c thì tìm được số còn lại”

Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động cặp đôi, hoạt động nhóm, hoạt động chung cả lớp.

Sản phẩm: Bài làm của HS, Hoàn thành bài 46,47 (SGK – tr121)

	Hoạt động 1: Khi nào thì tổng độ dài AM + MB = AB: (23 phút)

- Hãy vẽ ba điểm thẳng hàng A, M, B sao cho M nằm giữa A và B.

- Đo AM, MB, AB

- So sánh AM + MB với AB

- Điền vào chỗ trống: “ Nếu điểm M .... hai điểm A và B thì AM + MB = AB. Ngựơc lại, nếu ...... thì điểm  M nằm giữa  A và B”

- Cho các nhóm lên bảng trình bầy

- Cho các nhóm nhận xét

- Đọc ví dụ SGK

- Làm bái tập 46 theo các nhân

- Làm bài tập 47 SGK

- Cho HS nhận xét

- Nhận xét

- Biết M là điểm nằm giữa hai điểm hai điểm A và B. Làm thế nào để đo hai lần, mà biết độ dài của cả ba doạn thẳng AM, MB, AB. Có mấy cách làm ? 
Hoạt động 2: Một vài dụng cụ đo kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm trªn mÆt ®Êt(4 phút):

- Cho HS đọc thông tin trong SGK

- Giới thiệu các dụng cụ đo độ dài như trong SGK: thước cuộn bằng vải, bằng kim loại, thước chữ A(giống hình dạng compa)
	- Làm theo nhóm vào nháp.

? 1                   [image: image17.emf]A

B

M


AM = ......

MB = .......

AB = ........

AM + MB = AB

- Các nhóm lên trình bày trên bảng

- Nhận xét chéo giữa các nhóm

- Tìm hiểu ví dụ

- Hoàn thiện vào vở

-  Trình bày trên bảng nội dung bài

- Hoàn thiện vào vở

- Nhận xét trên bảng

- Hoàn thiện vào vở.

- Đo AM, MB. Tính AM + MB = AB....

- Đọc thông tin

- Tiếp thu
	1. Khi nào thì tổng độ dài AM + MB = AB:

[image: image18.emf]A
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 “Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + MB = AB. Ngựơc lại, nếu AM + MB = AB thì điểm  M nằm giữa  A và B”

Ví dụ: SGK

Bài tập 46. SGK

[image: image19.emf]I K N


Vì N nằm giữa I và K nên 

IN + NK = IK

Thay số, ta có 3 + 6 = IK

Vậy IK = 9 cm

Bài tập 47. Sgk

[image: image20.emf]E F M


Vì M nằm giữa E và F nên 

EM + MF = EF

Thay số, ta có 4 +MF = 8

                   MF = 8 – 4 

                   MF = 4 (cm) 

Vậy  EM = MF

2. Một vài dụng cụ đo kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm trªn mÆt ®Êt:


	C. D. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG (13 phút)

Mục tiêu: Luyện kĩ năng vận dụng kiến thức về điểm M nằm giữa hai điểm A và B khi AM + MB = AB. Nhận biết được một điểm nằm giữa hay không nằm giữa hai điểm khác. Bước đầu tập suy luận “ Nếu có a + b = c, và biết hai số trong ba số a, b, c thì tìm được số còn lại”

Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động chung cả lớp.

Sản phẩm: Hoàn thành bài 47 (SGK – tr15)

	? Làm biết 47/sgk-121.

? Đọc đề bài

? Đầu bài cho biết gì.

? Yêu cầu ta tìm gì.

? Muốn so sánh EM và MF ta phải làm gì.

? Tính MF bằng cách nào.

GV gọi hs lên bảng làm.

? Nhận xét

GV nhận xét lại

Gv hỏi thêm:? Nếu biết M nằm giữa 2 điểm A, B làm thế no để chỉ đo 2 lần m biết độ di của cả 3 đoạn AM, MB, AB? Có mấy cách.

Gv chốt lại.
	Hs đọc

-HS trả lời

-Hs trả lời

-Hs trả lời

-HS trả lời

-Hs ln bảng lm

-Hs nhận xt

-HS trả lời
	*Bài 47 Sgk/121

Vì M thuộc đoạn thẳng EF

=> EM + MF = EF   (1)

Thay EM = 4cm, EF = 8cm vo (1)     

=> 4 + MF = 8

            MF = 4 (cm)

m EM = 4 cm

Vậy EM = MF 

	E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG (2 phút)

Mục tiêu: Học sinh nhận nhiệm vụ học ở nhà.
Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động chung cả lớp.

Sản phẩm: bài làm của HS

	- Ôn tập lý thuyết.

- Học bài trong vở ghi và trong SGK

- BTVN: 42, 43, 44, 45 (SGK)
	HS tiếp nhận nhiệm vụ học ở nhà.

	


Ký duyệt, ngày 18/10/2020
Tuần 10
Ngày soạn : 23/10/2020
Ngày dạy :       /    /2020
TiÕt 10: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu của bài học 
1. Kiến thức: Khắc sâu kiến thức: Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + MB = AB qua một số bài tập.
2.Kỹ năng: Rèn kỹ năng nhận biết một điểm nằm giữa hay không nằm giữa hai điểm khác.
3. Thái độ: Giáo dục HS bước đầu biết tập suy luận, rèn kỹ năng cẩn thận trong tính toán.
4. Định hướng hình thành phẩm chất, năng lực.

- Phẩm chất: Yêu đất nước, yêu con người, chăm học, chăm làm, trung thực, trách nhiệm.  
- Năng lực: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán.

II. Chuẩn bị:
1. GV: Phần màu, thước thẳng, bảng phụ.
2. HS:  Thước thẳng có chia mm.

III. Kế hoạch dạy học
	Hoạt động của GV

(Chuyển giao nhiệm vụ, quan sát hỗ trợ học sinh khi cần, kiểm tra kết quả, nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức, cách làm…)
	Hoạt động của HS

(Thực hiện nhiệm vụ, báo cáo kết quả, đánh giá kết quả hoạt động)
	Nội dung

	A, B. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG VÀ HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC(8’)
-  Mục tiêu: Khắc sâu kiến thức: Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + MB = AB qua một số bài tập.
-  Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, cặp đôi
-  Sản phẩm: bài tập1

	-GV: Nêu yêu cầu kiểm tra:

Khi nào AM + MB = AB ?
- Làm bài tập trên bảng phụ

Yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm bài tập , sau đó kiểm tra chéo theo nhóm cặp đôi.

-Quan sát, trợ giúp nếu HS gặp khó khăn.

-GV xử lí kết quả hoạt động:

+GV: Chọn bài làm của một HS

+Gọi 1 HS nhận xét

+Đánh giá, động viên phần trình bày của HS.
	HS: Lên bảng kiểm tra

Nhóm trưởng điều hành các bạn:

+Hoạt động cá nhân làm bài tập trong phiếu học tập 
+Kiểm tra chéo theo nhóm cặp đôi.

-Báo cáo giáo viên khi cả nhóm hoàn thành.

-1HS nhận xét bài làm của bạn


	Bài 1:  Gọi F là một điểm của đoạn thẳng AB. Biết DF = 3cm, DE= 1dm. Tính độ dài đoạn thẳng EF. 

* ĐÁP ÁN       [image: image21.png]


                                                      

Vì F là 1 điểm của đoạn thẳng DE nên F nằm giữa D và E nên ta có EF + FD = ED. Thay DF= 3cm và DE=1, dm=10cm 

Ta có:   3+ EF = 10

                  EF = 10 – 3

                  EF = 7

Vậy EF = 7(cm

	C.  HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (17’)
-  Mục tiêu: Khắc sâu kiến thức: Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + MB = AB qua một số bài tập. Rèn kỹ năng nhận biết một điểm nằm giữa hay không nằm giữa hai điểm khác.
-  Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, nhóm
-  Sản phẩm: Các bài tập 46, 48, 49 SGK 


	- Khi nào thì độ dài AM cộng MB bằng AB?

- Làm bài 46 SGK

- Để kiểm tra xem điểm A có nằm giữa hai điểm O; B không ta làm như thế nào?

- Làm bài 48 SGK

GV yêu cầu HS trong lớp làm bài, sau đó nhận xét bài làm của bạn.

Bài 49 SGK:

- Đề bài cho gì? Yêu cầu làm gì?

- Yêu cầu một HS đọc đề to, rõ

- Yêu cầu 2 HS lên bảng làm bài.

- GV sửa bài câu a.

- Tương tự GV yêu cầu một HS khá, giỏi sửa câu b cho bạn.

- GV đánh giá cho điểm HS Bài 51 SGK

- GV yêu cầu 1 HS đọc đề

- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm trong 5 phút, sau đó nhóm trưởng lên trình bày bài giải của mình.

- GV chấm bài và nhận xét bài làm 
	2 HS lên bảng cùng làm bài, mỗi HS làm vào một bảng phụ
HS dưới lớp làm vào bảng phụ.

M nằm giữa A và B


[image: image22.wmf]Þ

 AM + MB = AB


[image: image23.wmf]Þ

 AM = AB – MB(1)

N nằm giữa A và B


[image: image24.wmf]Þ

 AN + NB = AB


[image: image25.wmf]Þ

 BN = AB – AN (2)

mà AN = BM

Từ (1) và (2) ta có AM = BN

- HS đọc đề

- HS phân tích đề trên bảng phụ.

- HS hoạt động theo nhóm trong 7 phút, sau đó GV yêu cầu một đại điện nhóm trình bày bài giải của nhóm mình.


	Bài 46 SGK

N là một điểm của đọan IK => N nằm giữa I; K

IN + NK = IK mà IN = 3cm

NK = 6cm => IK = 3+ 6 = 9cm

Bài 48 SGK

 
[image: image26.wmf]5

1

 độ dài sợi dây là: 

        1,25 . 
[image: image27.wmf]5

1

 = 0,25 (m)

Chiều rộng lớp học đó:

4 . 1,25 + 0,25 = 5,25 (m)
Bài 49 SGK:

 [image: image28.png]



M nằm giữa A và B
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AM + MB = AB


[image: image30.wmf]Þ

 AM = AB – MB (1)

N nằm giữa A và B


[image: image31.wmf]Þ

 AN + NB = AB


[image: image32.wmf]Þ

 BN = AB – AN (2)

mà AN = BM

Từ (1) và (2) ta có AM = BN

	D.  HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (10’)
-  Mục tiêu: Khắc sâu kiến thức: Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + MB = AB qua một số bài tập. Rèn kỹ năng nhận biết một điểm nằm giữa hay không nằm giữa hai điểm khác.
-  Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, nhóm
-  Sản phẩm: Các bài tập 47, 51 SGK 

	Bài 47 SGK: 

- Cho ba điểm A; B; C thẳng hàng. Hỏi điểm nào nằm giữa điểm hai điểm còn lại nếu: 

a) AC + CB = AB

b) AB + BC = AC

c) BA + AC = BC
Bài 51 SGK

- GV: Chiếu phiếu học tập bài   (hoặc treo bảng phụ).
-GV hướng dẫn tìm hiểu nội dung bài tập:

? Bài toán cho biết gì và yêu cầu làm gì?

-GV: Gọi 1HS trả lời, 1HS nhận xét.

-Yêu cầu hs thảo luận nhóm  nêu cách làm.

-Quan sát, trợ giúp nếu cần

GV: hoạt động chung với lớp:

+ Chọn 1 đến 2 bài để kiểm tra
- Gọi 1HS lên bảng trình bày

- Gọi nhận xét

- GV: chốt kiến thức, kĩ năng, cách trình bày với lớp.
	HS trả lời miệng:

a) Điểm C nằm giữa hai điểm A; B

b) Điểm B nằm giữa hai điểm A; C

c) Điểm A nằm giữa hai điểm B; C

-Nhóm trưởng điều hành các bạn trong nhóm:

+ Hoat động cá nhân vẽ hình vào vở, tìm cách làm 

+Thảo luận nhóm thống nhất cách làm .

-Nhóm trưởng báo cáo GV khi nhóm hoạt động xong
- Chia sẻ cách làm
-HS: nhận xét 

- Trình bày vào vở

-Trả lời câu hỏi


	Bài 47 SGK 

a) Điểm C nằm giữa hai điểm A; B

b) Điểm B nằm giữa hai điểm A; C

c) Điểm A nằm giữa hai điểm B; C
Bài 51 SGK

Theo đề bài ta có:

TA =1 cm, VA =2 cm 


[image: image33.wmf]Þ

 TA+VA = 3cm

Mà TV = 3cm

[image: image34.wmf]Þ

 TA + VA = TV


[image: image35.wmf]Þ

 A nằm giữa T; V

	E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG (10’)
-  Mục tiêu: Rèn kỹ năng nhận biết một điểm nằm giữa hay không nằm giữa hai điểm khác.
-  Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm, cả lớp
-  Sản phẩm: Các bài tập 1, 2

	-Yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm bài tập , sau đó kiểm tra chéo theo nhóm cặp đôi (vào trước giờ học sau nếu hết thời gian)

* Hướng dẫn học tập 

- Ôn tập lý thuyết.

- Học bài trong vở ghi và trong SGK

- Làm bài tập: 44, 45, 46, 49, 50, 51  (SBT)

	Nhóm trưởng điều hành các bạn:

+Hoạt động cá nhân làm bài tập trong phiếu học tập 
+Kiểm tra chéo theo nhóm cặp đôi.
HS tiếp nhận nhiệm vụ học tập.
	Bài 1: Biết ba điểm A, B, C thẳng hàng và điểm C nằm giữa hai điểm A, B. Độ dài của các đoạn thẳng AB, BC và AC được cho như bảng dưới đây. Điền vào ô trống trong bảng sau để được kết quả đúng.
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 Bài 2: Cho tia Ot. Trên tia Ot lấy điểm M sao cho OM = 5 cm. Trên tia đối của tia Ot lấy điểm N sao cho On = 7cm. Cho biết độ dài của đoạn thẳng MN.


Ký duyệt, ngày 25/10/2020
Tuần 10
Ngày soạn : 30/10/2020
Ngày dạy :       /    /2020
TIẾT 11-VẼ ĐOẠN THẲNG  CHO BIẾT ĐỘ DÀI

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: - HS nắm vững trên tia Ox có một và chỉ một điểm M sao cho OM = m (đơn vị đo độ dài) (m > 0). Trên tia Ox, nếu OM = a; ON = b và a < b thi M nằm giữa O và N.
2. Kỹ năng: - HS biết áp dụng các kiến thức trên để giải bài tập.

3.Thái độ:Giáo dục HS bước đầu biết tập suy luận, rèn kỹ năng cẩn thận trong đo,đặt điểm chính xác.

4. Định hướng hình thành phẩm chất, năng lực.

 - Phẩm chất: Tự chủ, có trách nhiệm.

 - Năng lực: Tự học, giải quyết vấn đề, tích cực, giao tiếp, hợp tác, chia sẻ.

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1.GV: Phần màu, thước thẳng, bảng phụ.
2.HS:  Thước thẳng có chia mm.

III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

	Hoạt động của GV

(Chuyển giao nhiệm vụ, quan sát hỗ trợ học sinh khi cần, kiểm tra kết quả, nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức, cách làm…)
	Hoạt động của HS

(Thực hiện nhiệm vụ, báo cáo kết quả, đánh giá kết quả hoạt động)
	Nội dung

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (6 phút)

- Mục tiêu: HS nhớ lại đẳng thức khi nào thì MA + MB = AB

- Hình thức tổ chức: Cá nhân, hoạt động nhóm

- Sản phẩm: Hoàn thành các câu hỏi

	1) Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì ta có đẳng thức nào?

2) Làm bài tập: Trên một đường thẳng, hãy vẽ ba điểm V; A; T sao cho AT = 10cm; VA = 20cm; VT = 30cm.

- Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?
	- HS lên bảng làm bài, 

- HS dưới lớp làm vào bảng phụ.

 Theo đề bài ta có:


[image: image37.wmf]cm

VA

TA

cm

VA

cm

TA

30

20

10

=

+

Þ

þ

ý

ü

=

=


Mà TV = 30cm

=> TA + VA = TV

=> A nằm giữa T; V
 - Nhận xét 
	

	B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (25 phút)

- Mục tiêu: HS hiểu cách vẽ đoạn thẳng trên tia, vẽ 2 đoạn thẳng trên cùng tia.

- Hình thức tổ chức: Cá nhân, hoạt động nhóm, chung cả lớp.

- Sản phẩm: Hoàn thành bài tập 


	Hoạt động 1: Vẽ đoạn thẳng trên tia

- Yêu cầu HS đọc SGK trong 5 phút

- Hãy mô tả cách vẽ đoạn thẳng TA = 10 cm trên một đường thẳng khi biết độ dài của nó.

- Vậy để vẽ đoạn thẳng OM = a cm trên tia Ox ta làm như thế nào? (nêu rõ từng bước)

- Để vẽ đoạn thẳng cần xác định hai mút của nó. Ở ví dụ 1, mút nào đã biết, cần xác định mút nào?
- Để vẽ đoạn thẳng có thể dùng những dụng cụ nào? Cách vẽ như thế nào? - Sau khi thực hiện 2 cách xác định điểm M trên tia Ox, em có nhận xét gì?

- VD2: Cho đoạn thẳng AB. Hãy vẽ đoạn thẳng CD sao cho CD = AB.
	- HS đọc SGK trong 5 phút

- HS mô tả cách vẽ đoạn thẳng TA = 10 cm trên một đường thẳng
HS nêu cách vẽ

- Trên tia Ox vẽ đoạn thẳng OM = 2cm.
- Mút O đã biết.

- Cần xác định mút M.
C1: (dùng thước có chia khoảng)

- Đặt cạnh thước trùng tia Ox, sao cho vạch số 0 trùng gốc O

- Vạch của thước ứng với 1 điểm trên tia, điểm ấy chính là điểm M. 

C2: Dùng compa và thước thẳng.

- HS phát biểu nhận xét trong SGK.

- HS đọc VD2 trong SGK 5 phút, sau đó nêu cách vẽ, cả lớp cùng làm thao
	I. Vẽ đoạn thẳng trên tia:

O                                M

- Đặt cạnh thước trùng tia Ox, sao cho vạch số 0 trùng gốc O.

- Vạch của thước ứng với 1 điểm trên tia, điểm ấy chính là điểm M.

* Nhận xét: Học SGK



	Hoạt động 2:Vẽ hai đọan thẳng trên tia 

- Khi đặt hai đọan thẳng trên cùng một tia có chung một mút là gốc tia, ta có nhận xét gì về vị trí của ba điểm (đầu mút của các đọan thẳng)?

- Vậy nếu tia Ox có OM = a; ON = b; 0 < a < b thì ta kết luận gì về vị trí của các điểm O; N; M.

Với ba điểm A; B; C thẳng hàng; AB = m; AC = n và m < n ta có kết luận gì?
	- HS đọc SGK trong 3 phút.

- Một HS đọc ví dụ trong phần 2.

- Một HS lên bảng thực hiện VD, cả lớp làm vào vở.

 VD: Trên tia Ox, vẽ OM = 2 cm; 

ON = 3cm.

   O        M     N           x


M nẳm giữa O và N

0 < a < b => M nằm giữa O và N
	II. Vẽ hai đọan thẳng trên tia:

VD: Trên tia Ox, vẽ OM = 2 cm; 

ON = 3cm.

   O        M     N           x

.              .        .

M nằm giữa O và N

0 < a < b => M nằm giữa O và N

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (5 phút)
- Mục tiêu: Luyện kĩ năng vẽ vẽ đoạn thẳng trên tia, vẽ 2 đoạn thẳng trên cùng tia.

- Hình thức tổ chức: Cá nhân, cặp đôi, hoạt động chung cả lớp.

- Sản phẩm: Hoàn thành bài tập 17(sgk-109)

	- Bài học hôm nay cho ta thêm một dấu hiệu nhận biết điểm nằm giữa hai điểm đó là gì?

- Bài 54 SGK

_ Bài tập 58 (sgk : tr 124) : Vẽ đoạn thẳng AB dài 3.5 cm Nói cách vẽ  .

Lấy điểm A tùy ý, vẽ tia Ax. Trên tia Ax, xác định các điểm B sao cho 

AB = 3.5 (cm)
	-  Nếu tia Ox có OM = a; 

ON = b; 0 < a < b thì ta kết luận M nằm giữa O và N

Hs làm bài 54/sgk

-Lấy điểm A tùy ý, vẽ tia Ax. Trên tia Ax, xác định các điểm B sao cho 

AB = 3.5 (cm)


	

	D,E HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI VÀ MỞ RỘNG (9 Phút)

Mục tiêu: Học sinh, thực hiện bài tập vànhận nhiệm vụ học ở nhà.
Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động chung cả lớp.

Sản phẩm: bài làm của HS

	BT 53/124 Sgk

Ta bieát theâm 1 daáu hieäu nhaän bieát ñieåm naèm giöõa 2 ñieåm ñoù laø gì?

Tổng kết :GV cho HS nhắc lại thế nào là đoạn thẳng, cách vẽ, 

Hướng dẫn học tập - Học bài trong vở ghi và trong SGK

- Ôn tập và thực hành vẽ đoạn thẳng biết độ dài (dùng thước, dùng compa)

- Làm bài tập:  57, 59  (SGK)    52 ( 55 (SBT)

	OM < ON (3 cm < 6 cm)

Ñieåm M naèm giöõa 2 ñieåm O vaø N

  OM + MN = ON

MN= ON – OM= 6-3=3cm

· OM= 3cm; MN=3cm

OM = MN

Neáu O,M,N cuøng thuoäc tia Ox vaø OM < ON thì M naèm giöõa O vaø N
HS lắng nghe.

-HS ghi nhớ nhiệm vụ học ở nhà.
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Ký duyệt, ngày  01/11/2020
Tuần 

Ngày soạn : 

Ngày dạy :  
TIẾT 12 - TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: HS hiểu trung điểm của đoạn thẳng là gì?
2. Kỹ năng: HS biết vẽ trung điểm của một đoạn thẳng. HS nhận biết được một điểm là trung điểm của một đọan thẳng
3. Thái độ: Giáo dục HS bước đầu biết tập suy luận, rèn kỹ năng cẩn thận trong khi đo, gấp giấy.

4. Định hướng hình thành phẩm chất, năng lực.

 - Phẩm chất: Tự chủ, có trách nhiệm.

 - Năng lực: Tự học, giải quyết vấn đề, tích cực, giao tiếp, hợp tác, chia sẻ.

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1. GV: Thước thẳng, phấn màu, compa, sợi dây, thanh gỗ, một mảnh giấy.

2.HS: Thước thẳng, compa, giấy nháp, sợi dây, thanh gỗ, một mảnh giấy

III. KẾ HOẠCH DẠY HỌC.
	Hoạt động của thầy

(Chuyển giao nhiệm vụ, quan sát hỗ trợ học sinh khi cần, kiểm tra kết quả, nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức, cách làm…)
	Hoạt động của trò

(Thực hiện nhiệm vụ, báo cáo kết quả, đánh giá kết quả hoạt động)
	Ghi bảng

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (8 phút)

Mục tiêu: Học sinh so sánh hai đoạn thẳng, tính độ dài đoạn thẳng, quan sát nhận xét vị trí của 1điểm với 2 điểm còn lại.

Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động chung cả lớp.

Sản phẩm: Hoàn thành bài tập.

	Cho hình vẽ: (AM = 2cm; MB = 2 cm)

 A                                       •        •        •

         M                               

1) Đo độ  AM =        cm?

                 MB =      cm ?

So sánh MA; MB?

2) Tính AB? 

3) Nhận xét gì về vị trí của M đối với A; B ?

GV yêu cầu HS hoạt động nhóm làm bài thời gian 4 phút.

GV cho các nhóm nhận xét chéo bài của các nhóm

GV nhận xét, kết luận.
	- Hs hoạt động cá nhân, thảo luận nhóm, thống nhất kết quả làm vào bảng phụ.

1) 
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2) M nằm giữa A và B

=> MA + MB  = AB

=> AB = 2 + 2 = 4 (cm)

3) M nằm giữa hai điểm A; B và M cách đều A; B

HS nhận xét chéo bài của các nhóm, báo cáo kết quả. 
	

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (23 phút)

Mục tiêu: - HS hiểu trung điểm của đoạn thẳng là gì?

                - HS biết vẽ trung điểm của một đoạn thẳng. HS nhận biết được một điểm là trung điểm của một đọan thẳng
Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động cặp đôi, hoạt động chung cả lớp.

Sản phẩm: Hs rút ra được định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng, biết cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng.

	Hoạt động 1: Trung điểm của đoạn thẳng (11 phút)

Từ bài tập trên Gv khẳng định M là trung điểm của đoạn thẳng AB

- M là trung điểm của đoạn thẳng AB thì M phải thỏa điều kiện gì?

- Có điều kiện M nằm giữa A và B thì tương ứng ta có đẳng thức nào?

- Tương tự M cách đều A; B thì? 

- GV yêu cầu 1 HS lên bảng vẽ:

+ Vẽ đoạn thẳng AB = 35 cm.

+ Vẽ trung điểm M của AB

Giải thích cách vẽ.

Cả lớp vẽ nhưng với AB = 3,5 cm

GV chốt lại: Nếu M là trung điểm của đoạn thẳng AB thì AM = MB = 
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	- HS nhắc lại định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng.

- Cả lớp ghi bài vào vở
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HS thực hiện:

+ Vẽ AB = 35 cm

+ M là trung điểm của AB

=> AM = AB : 2 = 17,5 cm. Vẽ M ( AB sao cho AM = 17,5


	1. Trung điểm của đoạn thẳng: 

* Định nghĩa: Học SGK 

 •                              •

M là trung điểm AB 

( 
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	Hoạt động 2: Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng (12 phút)

	Cho đoạn thẳng EF như hình vẽ. Hãy xác định trung điểm K của đoạn thẳng EF.

E                                  F                                         

- Ta xác định trung điểm K của EF như thế nào?

-Gv yêu cầu Hs hoạt động cặp đôi trả lời : Có những cách nào để vẽ trung điểm của đoạn thẳng AB?

C1: Dùng thước thẳng có chia khoảng:

- Đo đoạn thẳng AB

- Tính MA = MB = 
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- Vẽ M trên đoạn thẳng AB với độ dài MA (hoặc MB)

- GV hướng dẫn cho HS thực hiện 2 cách còn lại

C2: Gấp dây

C3: Dùng giấy gấp.

- Một đoạn thẳng có mấy điểm nằm giữa?

? mỗi đoạn thẳng ta vẽ được mấy trung điểm.
	- Đo đoạn thẳng EF

- Tính EK = 
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- Vẽ K thuộc đoạn thẳng EF với 

EK = 
[image: image46.wmf]2
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HS đọc SGK, chia sẻ cặp đôi, sau đó trả lời câu hỏi:

C1: Dùng thước thẳng có chia khoảng:

- Đo đoạn thẳng AB

- Tính MA = MB = 
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- Vẽ M trên đoạn thẳng AB với độ dài MA (hoặc MB)

C2: Gấp dây

C3: Dùng giấy gấp

- Một đoạn thẳng có vô số điểm nằm giữa.

- Mỗi đoạn thẳng ta vẽ được 1 trung điểm.
	2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng:

 A              M              B

- Đo đoạn thẳng

- Tính MA = MB = 
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- Vẽ M trên đoạn thẳng AB với độ dài MA (hoặc MB)

*Chú ý: Một đoạn thẳng chỉ có một trung điểm.

	C. D.  HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG (12 phút)

Mục tiêu: - Rèn kĩ năng vẽ trung điểm của đoạn thẳng, vận dụng kiến thức tính độ dài đoạn thẳng.

Hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động cá nhân, hoạt động chung cả lớp.

Sản phẩm: Hoàn thành bài tập 60; BT1

	Củng cố:  Bài 60 tr.118 SGK

- GV quy ước đọan thẳng biểu diễn 2cm trên bảng.

- Yêu cầu HS vẽ hình

- Yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày bài làm

- Sau đó GV ghi bài mẫu lên bảng.

GV cho HS chép bài tập để làm :  Vẽ đoạn thẳng AB = 5cm. Lấy I là trung điểm của AB. Tính độ dài AI,IB

- GV gọi 1 HS lên bảng trình bày, Hs dưới lớp quan sát nhận xét.

GV nhận xét, kết luận.
	- 1 HS đọc đề bài toán và tóm tắt đề.

  Tia Ox; A; B ( Ox

  Cho OA = 2 cm;OB = 4 cm

a) A có nằm giữa O và B                 

  Hỏi     không?

b)So sánh OA và AB

c)Điểm A có là trung điểm của đoạn OB không? Vì sao?

.       .        .

O        A           B        x

-1 HS đứng tại chỗ trình bày.

- HS suy nghĩ làm bài

-1 Hs lên trình bày

Hs dưới lớp quan sát, nhận xét.
	 Bài 60 tr.118 SGK

a) OA = 2cm; OB = 4 cm

=> OA < OB 

=> A nằm giữa 2 điểm O và B

b) Theo câu a ta có: A nằm giữa O và B

=> OA + AB = OB

=> AB = OB – OA 

     AB = 4 – 2 = 2cm

Vậy OA = AB = 2 cm

c) Theo câu a và b ta có: A là trung điểm của đoạn thẳng OB

Bài tập 1 :

•          •           •      


Vì điểm I là trung điểm của AB nên IA=IB=AB :2=5 :2=2,5(cm)

	E.  TÌM TÒI MỞ RỘNG (2 phút)

Mục tiêu: Hướng dẫn học ở nhà.
Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động chung cả lớp.

Sản phẩm: HS ghi nhớ.

	1.Tổng kết :GV cho HS nhắc lại thế nào là trung điểm đoạn thẳng, cách vẽ, 

2.Hướng dẫn học tập 

- Học bài trong vở ghi và trong SGK

- Ôn tập và trả lời câu hỏi ôn tập chương

- Làm bài tập: 61; 62; 63 tr.118 SGK   


	- HS trả lời.

- HS tiếp nhận nhiệm vụ học ở nhà.
	


Ký duyệt, ngày  08/11/2020
Tuần 13 

Ngày soạn : 14/11/2020
Ngày dạy :  
  /11/2020


TIẾT 13 - ÔN TẬP CHƯƠNG

I. MỤC TIÊU

1.Kiến thức: Hệ thống hóa kiến thức về điểm, đường thẳng, tia, đoạn thẳng, trung điểm (khái niệm - tính chất - cách nhận biết).
2. Kỹ năng:  Rèn kỹ năng sử dụng thành thạo thước thẳng, thước có chia khoảng, compa để đo, vẽ đoạn thẳng.
3. Thái độ: Giáo dục HS bước đầu biết tập suy luận, rèn kỹ năng cẩn thận trong khi đo.

4. Năng lực và phẩm chất:

a) Năng lực: tự giải quyết vấn đề và sáng tạo, tự học, hợp tác, tích cực, giao tiếp

b) Phẩm chất: Tự chủ, có trách nhiệm.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

* GV: Thước thẳng, phấn màu, compa, bảng phụ( có thể trình chiếu nếu đăng kí được tiết dạy)

*HS: Thước thẳng, compa, giấy nháp
III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1.Ổn định lớp(1’)

2.Kiểm tra bài cũ (10 phút)

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

* Mục tiêu: Nhớ cách đặt tên đường thẳng, 3 điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa 2 điểm, cách vẽ đường thẳng.

*  Hình thức tổ chức: Cá nhân, hoạt động nhóm

* Sản phẩm: Hoàn thành

	- GV y/c HĐ nhóm 

Câu 1: Cho biết khi đặt tên một đường thẳng có mấy cách? Chỉ rõ từng cách, vẽ hình minh họa?

- GV y/c HĐ cá nhân 

Câu 2

- Khi nào nói ba điểm A: B; C thẳng hàng?

- Vẽ ba điểm A; B; C thẳng hàng

- Trong ba điểm đó, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Hãy viết đẳng thức tương ứng ?

- GV y/c HĐ nhóm 

Câu 3.  Cho hai điểm M; N

- Vẽ đường thẳng aa’ đi qua hai điểm đó.

- Vẽ đường thẳng xy cắt đường thẳng a tại trung điểm I của đoạn thẳng MN. Trên hình có những đoạn thẳng nào? Kể một số tia trên hình, một số tia đối nhau.

- GV yêu cầu HS trong lớp làm bài, sau đó nhận xét bài làm của bạn.
	2 HS lên bảng làm bài, 

HS dưới lớp làm vào bảng phụ.

HS1: Khi đặt tên đường thẳng có 3 cách:

C1: Dùng một chữ cái in thường.
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C2: Dùng hai chữ cái in thường.
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C3: Dùng hai chữ cái in hoa.
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HS2:

- Ba điểm A; B; C thẳng hàng khi ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng
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- Điểm B nằm giữa hai điểm A và C: 

      AB + BC = AC

HS3: Trên hình có: 

- Đoạn thẳng: MI; IN; MN

- Tia: Ma; IM; Na’; Ia’

- Cặp tia đối nhau: Ia và Ia’; Ix và Iy

	3. Tiến trình bài học :

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Ghi bảng

	B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

* Mục tiêu: Nhớ lại các đơn vị kiến thức đã học trong chương I. 

* Hình thức tổ chức: Cá nhân, hoạt động nhóm, chung cả lớp.

* Sản phẩm: Trả lời được các câu hỏi và hoàn thành bài tập 

	 Hoạt động 1: ¤n tËp lÝ thuyÕt (10 ‘)Gv đưa nội dung bài tập ôn lý thuyết lên máy chiếu

Hs thảo luận nhóm và thống nhất đáp án rồi lên điền

-  Trong ba điểm thẳng hàng ...........nằm giữa hai điểm còn lại.

-  Có một và chỉ một đường thẳng đi qua .............. .

-  Mỗi điểm trên đường thẳng là ...............của hai tia đối nhau.

-  Nếu ......................thì AM + MB = AB và ngược lại
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- Trên tia Ox,OM<ON(a cm< b cm) thì ... nằm giữa 2 điểm .......................

- Điểm M là trung điểm của AB khi....................

 
	HS HĐ nhóm

- Học sinh điền vào chỗ trống

- HS trả lời và ghi vào vở. 
	I./ Lý thuyết 

1.  Trong ba điểm thẳng hàng có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

2.  Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt .

3.  Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau.

4.  Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + MB = AB và ngược lại
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- Trên tia Ox có OM < ON (a cm < b cm) thì điểm M nằm giữa 2 điểm O và N
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- Điểm M là trung điểm của AB
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	C. D- HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP & VẬN DỤNG

* Mục tiêu: Luyện kĩ năng  trình bày bài tập, vẽ hình.

* Hình thức tổ chức: Cá nhân, cặp đôi, hoạt động chung cả lớp.

* Sản phẩm: Hoàn thành bài tập

	Hoạt động 2 : Bài tập (20 phút)
GV yêu cầu HS đọc bài tập 3 SGK

? bài toán cho biết gì yêu cầu làm gì ?

Bài tập 5

- Với 3 điểm A, B, C như hình vẽ điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ?

- Ta có hệ thức gì ?

- Nếu biết AB và BC ta tính được AC ?

- Nếu biết AC và AB ta tính BC như thế nào ?

- GV y/c HS vẽ hình
? Để chỉ ra M nằm giữa A và B ta cần nêu được hệ thức nào?

? Điểm M cần thoả mãn những điều kiện nào thì M là trung điểm của A và B

- GV gọi hS lên trình bày hoàn chỉnh bài
	HS vẽ hình và làm bài

· Điểm C nằm giữa hai điểm còn lại.

· AC + CB = AB

AM + MB = AB 

- M nằm giữa A và B và cách đều 2 đầu của đoạn AB

- HS lên làm
	II. Bài tập
Bài 3(Sgk-127)
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     Nếu AN//a thì không có điểm S
Bài 5(Sgk-127)
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Vì C nằm giữa A và B nên:   AC + CB = AB (1)

- Đo AC và CB , thay vào (1) => Tính AB

- Đo AC và AB , thay vào (1) => Tính CB

 - Đo BC và AB , thay vào (1) =>  Tính CA

 Bài 6(Sgk/127)        
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  a /  Có AM < AB (3cm < 6cm ) nên Điểm M nằm giữ A và B

b,Vì M nằm giữa A và B:

   AM + MB = AB 

     3    + MB =  6

  MB = 6 – 3 = 3 (cm)

Vậy MA = MB  (= 3 cm)

c, Điểm M nằm giữa hai điểm A, B và  MA = MB 

Vậy M là trung điểm của AB

	E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG

* Mục tiêu: Khuyến khích hs tìm tòi phát hiện một số tình huống kiến thức. 

* Hình thức tổ chức: Cá nhân, cặp đôi khá, giỏi

* Sản phẩm: Hs đưa ra được đề bài hoặc tình huống nào đó liên qua kiến thức bài học và phương pháp giải quyết.

	1.Tổng kết :GV cho HS nhắc lại các kiến thức vừa ôn tập 

2. Hướng dẫn học tập - Học bài trong vở ghi và trong SGK

- Làm bài tập: SGK ; SBT chuẩn bị kiểm tra 1 tiết   
	


Tuần 14
Ngày soạn : 21/11/2020
Ngày dạy :      /11/2020
Tiết 14.    KIỂM TRA 45 PHÚT
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Kiểm tra kiến thức chương 1, các kiến thức về điểm, đường, đoạn, tia, điểm nằm giữa, trung điểm của đoạn thẳng.

2. Kĩ năng:

- Nhận dạng, vẽ hình và áp dụng kiến thức vào giải toán.

3. Thái độ:

- Ý thức tự giác, tích cực, trung thực, tính cẩn thận và chính xác trong giải toán.
4. Định hướng hình thành phẩm chất, năng lực.

            - Phẩm chất: Tự chủ, có trách nhiệm.

           - Năng lực: Tự học, giải quyết vấn đề.
II CHUẨN BỊ:
1. GV: Đề + đáp án 

2. HS: Ôn tập kiến thức

III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra
	CÊp ®é
Chñ ®Ò
	NhËn biÕt
	Th«ng hiÓu
	VËn dông thÊp
	VËn dông

 cao
	Tæng

(Chủ đề)

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	§iÓm, ®­êng th¼ng, tia, ®o¹n th¼ng.
	Số câu
	1
	1 (7a)
	2 (2,3)
	1 (7b)
	1 (5)
	1 (7c)
	
	1 (7d)
	8

	
	Số điểm
	0,5
	0,5
	1
	1
	0,5
	0,75
	
	0,75
	5

	§é dµi - Céng hai ®o¹n th¼ng.
	Số câu
	
	1 (8a)
	1 (4)
	1 (8b)
	1 (6)
	1 (8c)
	
	
	5

	
	Số điểm
	
	0,5
	0,5
	1
	0,5
	1,5
	
	
	4

	Trung ®iÓm ®o¹n th¼ng.
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	1 (8d)
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1

	Tæng

(Cấp độ)
	Số câu
	3
	5
	4
	2
	14

	
	Số điểm
	1,5
	3,5
	3,25
	1,75
	10

	
	TØ lÖ
	15%
	35%
	32,5%
	17,5%
	100%


ĐỀ BÀI

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM(3.0 điểm) 

Chọn đáp án phù hợp rồi khoanh tròn vào chữ cái  
Câu 1. Đường thẳng có đặc điểm nào trong các đặc điểm sau ?

	A.   Giới hạn ở một đầu.
	B.   Kéo dài mãi về một phía.

	C.   Giới hạn ở hai đầu.
	D.   Kéo dài mãi về hai phía.


Câu 2. Trong các cách viết sau cách viết nào sử dụng sai các kí hiệu ?

	A.   a ( b.
	B.   M 
[image: image61.wmf]Ï

 a.
	C.   N ( xy.
	D.   M 
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 a.


Câu 3. Ba điểm M, N, P thẳng hàng. Trong các câu sau, câu nào sai ?

	A.   Đường thẳng MP đi qua N.
	B.   Đường thẳng MN đi qua P.

	C.    M, N, P thuộc một đường thẳng.
	D.   M, N, P không cùng thuộc một đường thẳng.


Câu 4. Điểm E nằm giữa hai điểm M và N thì:

	A.   ME + MN = EN
	B.   MN + EN = ME
	C.   ME + EN = MN
	D. Đáp án khác.


Câu 5. Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt ?

	A.  0.
	B.  1.
	C.  2.
	D.   Vô số.


Câu 6. Trên tia Ox vẽ hai đoạn thẳng OM và ON. Biết ON < OM khi đó:

	A.   M nằm giữa O và N.
	B.   N nằm giữa O và M.

	C.   O nằm giữa M và N.
	D.   đáp án khác.


B. PHẦN TỰ LUẬN(7 điểm)

C©u 7 (3.0 ®iÓm) : 

a) VÏ ®­êng ®­êng th¼ng xy. Trªn xy lÊy ba ®iÓm A,B.C theo thø tù ®ã.

b) KÓ tªn c¸c tia cã trªn h×nh vÏ (C¸c tia trïng nhau chØ kÓ mét lÇn)

c) Hai tia Ay vµ By cã ph¶i lµ hai tia trïng nhau kh«ng?V× sao

d) KÓ tªn hai tia ®èi nhau gèc B.

C©u 8 (4.0 ®iÓm):

 a) Trªn tia Ox, vÏ hai ®iÓm A, B sao cho OA = 3.5cm, OB = 7cm.

b) §iÓm A cã n»m gi÷a hai ®iÓm O vµ B kh«ng.

c) So s¸nh OA vµ AB.

d) §iÓm A cã lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng OB kh«ng. V× sao.

C. §¸p ¸n - thang ®iÓm

  Phần trắc nghiệm:  Mỗi câu chọn đúng được 0,5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	D
	A
	D
	C
	B
	B


 Phần tự luận:

	C©u
	Néi dung
	§iÓm

	C©u 7
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	0.5 đ

	
	b) Trªn h×nh gåm cã 6 tia : Ax, Ay, Bx, By, Cx, Cy
	1.0 ®

	
	c) Ay vµ By kh«ng ph¶i lµ hai tia trïng nhau v× kh«ng chung gèc.
	0.75 ®

	
	d) Hai tia ®èi nhau gèc B lµ Bx vµ By
	0.75 ®

	C©u 8
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	0.5®



	
	b) Do ®iÓm A vµ B n»m trªn tia Ox mµ OA < OB ( 3.5 < 7)

Suy ra ®iÓm A n»m gi÷a hai ®iÓm O vµ B (1)
	1.0®

	
	c) V× ®iÓm A n»m gi÷a hai ®iÓm O vµ B, nªn ta cã  OA + AB = OB

Suy ra : AB = OB – OA = 7 – 3.5 = 3.5(cm)

VËy : OA = AB ( = 3.5cm) (2)
	1.5 ®

	
	d) Tõ (1) vµ (2) ta cã ®iÓm A n»m gi÷a hai ®iÓm O vµ B vµ c¸ch ®Òu hai ®iÓm O vµ B nªn ®iÓm A lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng OB
	1.0 ®


 IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
1.Tổng kết :GV cho HS nhắc lại các kỹ năng, thái độ khi làm bài.

2.Hướng dẫn học tập - Học bài trong vở ghi và trong SGKchuẩn bi cho tiết học sau trong chương II

Ký duyệt, ngày 22/11/2020
Tuần:

Ngày soạn: 

Ngày dạy:  
TIẾT 15: TRẢ BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I( phần hình học)
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: 
- Củng cố, khắc sâu kiến thức đã học.
2. Kĩ năng:

- Rèn luyện kỹ năng giải toán, phân tích và vận dụng kiến thức đã học vào giải toán.

3. Thái độ:
- Xây dựng ý thức học tập tự giác, tích cực, tinh thần hợp tác trong học tập.
4. Định hướng hình thành phẩm chất, năng lực.

 - Phẩm chất: Tự chủ, có trách nhiệm.

 - Năng lực: Tự học, giải quyết vấn đề, tích cực, giao tiếp, hợp tác, chia sẻ

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1. Giáo viên:-  Thước kẻ, SGK,  giáo án, bảng phụ đề kiểm tra.
    2. Học sinh:-  Đề và bài kiểm tra học kì I, đồ dùng học tập.
 III. Tổ chức các hoạt động học tập:

1. Ổn định lớp: (1 phút) Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp.

     2. Tiến trình bài học
Hoạt động 1: Nhận xét  chung
-Gv trả bài kiểm tra cho HS và nx chung về ý thức làm bài của cả lớp và của từng em

- GV nêu những kỹ năng trình bày được và chưa được, hướng biện pháp khắc phục.
Hoạt động 2: Chữa bài phần hình học
PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm)

 Mỗi ý đúng 0,25 điểm

	Câu
	7
	8
	9
	11

	Đáp án
	C
	A
	C
	B


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 14.a
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+ Điểm A nằm giữa hai điểm O và B.
	0.25

	
	+ Vì trên tia Ox, có OA < OB (do 4cm < 7cm)
	0,25

	Câu 14.b
	+ Vì điểm A nằm giữa O và B nên OA + AB = OB
	0,25

	
	+ 4cm + AB = 7cm AB = 7cm – 4cm = 3cm
	0,25

	
	+ Vì OA = 4cm; AB = 3cm nên OA > AB (do 4cm > 3cm) 

Vậy OA > AB
	0.25

	Câu 14.c
	+ Trên tia BO, có BA < BC (vì 3cm < 5cm) nên điểm A nằm giữa B và C 

Suy ra BA + AC = BC 

3cm + AC = 5cm 

AC = 5cm – 3cm = 2cm
	0,25

	
	+ Trên tia BO, có BC < BO (vì 5cm < 7cm) nên điểm C nằm giữa B và O

 Suy ra BC + CO = BO 

5cm + CO = 7cm  

CO = 7cm – 5cm = 2cm 
	 0.25

	
	Vì OA : 2 = 4 : 2 = 2(cm) nên CO = CA = OA : 2 

Suy ra C là trung điểm của OA.


	0.25

	Câu 15
	+ Ta có 2. n + 5⋮ n + 1 ( 2.n + 2.1 + 3⋮ n + 1 ( 2.(n + 1) + 3⋮ n + 1 

( 3⋮ n + 1 ( n + 1 ( Ư (3)
	0,25

	
	+ Ta có Ư(3) = {1; 3} Suy ra n + 1 = 1 ( n = 0 n + 1 = 3 ( n = 2 

Vậy n ( {0; 2}
	0,25


IV. Tổng kết và hướng dẫn học tập(1’)

 1. Tổng kết : Nhắc nhở học sinh vi phạm , rút kinh nghiệm bài kiểm tra sau làm bài nhiêm túc

2. Hướng dẫn học - Về nhà làm  lại đề kiểm tra ra vở.
Ký duyệt, ngày       /     /2020
Tuần: 19
Ngày soạn: 01/01/2021
Ngày dạy:     / 01/ 2021
CHƯƠNG II: GÓC

Tiết 16: 
§1. NỬA MẶT PHẲNG

I. MỤC TIÊU;

1. Kiến thức: 
- Biết khái niệm nửa mặt phẳng bờ a, cách gọi tên của nửa mặt phẳng bờ đã cho.

- Nhận biết được tia nằm giữa hai tia.

2. Kĩ năng: Nhận biết được nửa mặt phẳng.

- Biết vẽ tia nằm giữa hai tia khác.

3. Thái độ: Vẽ hình đúng, chính xác.
4. Định hướng hình thành phẩm chất, năng lực.

 - Phẩm chất: Tự chủ, có trách nhiệm.

 - Năng lực: Tự học, giải quyết vấn đề, tích cực, giao tiếp, hợp tác, chia sẻ.
II. CHUẨN BỊ:

1. GV: Bảng phụ, thước thẳng, phấn màu.

2. HS: Thước thẳng, bảng nhóm, nháp.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

1. Ổn định tổ chức

2. Các hoạt động
	Hoạt động của thầy
(Chuyển giao nhiệm vụ, quan sát hỗ trợ học sinh khi cần, kiểm tra kết quả, nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức, cách làm…)
	Hoạt động của trò

(Thực hiện nhiệm vụ, báo cáo kết quả, đánh giá kết quả hoạt động)
	Ghi bảng

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (6 phút)

Mục tiêu: Học sinh nắm được khái niệm nửa mặt phẳng.
Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động chung cả lớp.
Sản phẩm: Hoàn thành bài tập.

	- GV yêu cầu 1 HS lên bảng thực hiện:

1. Vẽ 1 đường thẳng và đặt tên.

2. Vẽ 2 điểm thuộc đường thẳng; 2 điểm không thuộc đường thẳng vừa vẽ và đặt tên cho các điểm đó.

- Cho HS nhận xét, bình điểm.

- Nhận xét, kiểm tra 1- 2 HS dưới lớp.

- Giới thiệu: điểm và đường thẳng là 2 hình cơ bản, đơn giản nhất. Hình vừa vẽ gồm 4 điểm và 1 đường thẳng cùng được vẽ trên mặt bảng hoặc trên trang giấy. Mặt bảng, trang giấy cho ta hình ảnh của 1 mặt phẳng.

? Đường thẳng có giới hạn hông.

? Đường thẳng a chia mặt phẳng thành mấy phần.

- Chỉ rõ 2 nửa mặt phẳng.
	HS : Hoạt động cá nhân

1 HS lên bảng thực hiện.

- HS dưới lớp làm vào vở.

- Nhận xét.

- Chú ý lắng nghe.

- Suy nghĩ, trả lời.

- Suy nghĩ, trả lời.

- Chú ý quan sát.
	

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (27 phút)
Mục tiêu: - HS hiểu nửa mặt phẳng là gì?

                - HS biết xác định bờ của nửa mặt phẳng.
Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động cặp đôi, hoạt động chung cả lớp.
Sản phẩm: Học sinh lấy được ví dụ về hình ảnh nửa mặt phẳng.

	Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm nửa mặt phẳng (12 phút).
- Đưa ra hình ảnh của mặt phẳng.

? Mặt phẳng có giới hạn không.

- Yc HS lấy VD về h/ảnh của mặt phẳng trong thực tế.

- Nêu khái niệm nửa mặt phẳng (SGK – 72).

Yêu cầu hs hoạt động cặp đôi: Chỉ rõ từng nửa mặt phẳng bờ a trên hình.

- Vẽ đthẳng a, chỉ rõ từng nửa mặt phẳng trên hình.

- Giới thiệu: 2 nửa mặt phẳng có chung bờ được gọi là 2 nửa mặt phẳng đối nhau. Bất kì đường thẳng nào cũng là bờ chung của 2 nửa mặt phẳng đối nhau.

- Để phân biệt 2 nửa mặt phẳng chung bờ ta thường đặt tên cho nó.(Minh hoạ trên hình vẽ).

- Giới thiệu cách gọi tên nửa mặt phẳng.

? Chỉ rõ và đọc tên nửa mặt phẳng trên hình vẽ.

- 2 điểm N, P nằm cùng phía đối với đường thẳng a.

- 2 điểm M, P nằm khác phía đối với đường thẳng a.

? Tương tự, 2 điểm M, N đối với đường thẳng a như thế nào.
	- Lắng nghe, ghi bài

- Suy nghĩ, trả lời.

-HS:Hoạt động cá nhân trả lời

- Đọc khái niệm (SGK – 72).
- Thực hiện nhiệm vụ học tập:

+ HS hoạt động cá nhân.

+ Chia sẻ cặp đôi.

+ Thống nhất kết quả.

- T/ hiện yêu cầu.

- 1HS lên bảng t/hiện.

HS dưới lớp theo dõi, nhận xét.

- Lắng nghe, ghi vở.

- Chú ý lắng nghe.

- Trả lời miệng.

- Chú ý lắng nghe.


	1. Nửa mặt phẳng bờ a.

a) Mặt phẳng.

- Mặt trang giấy, mặt bảng, mặt tường, mặt nước lặng sóng... là h/ảnh của mặt phẳng.

b) Nửa mặt phẳng bờ a.

- Khái niệm: SGK - 72
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[image: image69.wmf]·

P                          (II)

- 2 nửa mặt phẳng có chung bờ được gọi là 2 nửa mặt phẳng đối nhau. 

- Bất kì đường thẳng nào cũng là bờ chung của 2 nửa mặt phẳng đối nhau.



	Hoạt động 2: Tia nằm giữa hai tia (15 phút).

- Đưa hình vẽ lên bảng phụ.

+ 3 tia Ox, Oy, Oz chung gốc.

+ Lấy 2 điểm M, N: 

    M 
[image: image70.wmf]Î

 tia Ox, M 
[image: image71.wmf]¹

 O

    N  
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 tia Oy, N 
[image: image73.wmf]¹

 O

? Ở H1 tia Oz có cắt đoạn thẳng MN không.

- Nhận xét, chốt lại.

?  Ở hình 2, 3, 4 tia Oz có nằm giữa 2 tia Ox, Oy không? Vì sao?
	- Chú ý quan sát.

- Suy nghĩ, trả lời.

- Suy nghĩ, trả lời.
	2. Tia nằm giữa hai tia.
< Bảng phụ – SGK 72>
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- Tia Oz cắt MN tại 1 điểm nằm giữa M và N, ta nói tia Oz nằm giữa 2 tia Ox và Oy.

- Hình 2, 3: tia Oz không cắt đoạn thẳng MN nên tia Oz không nằm giữa 2 tia Ox, Oy.



	C. D.  HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG (10 phút)

Mục tiêu: - Rèn kĩ năng vẽ tia, vận dụng kiến thức xác định tia nằm giữa hai tia.

Hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động cá nhân, hoạt động chung cả lớp.

Sản phẩm: Hoàn thành bài tập 3; BT1


	- Yêu cầu hs hoạt động cặp đôi làm bài tập 3 (73 SGK) trong 5’
Gọi đại diện 1 cặp đôi đứng tại chỗ trình bày.
- Đưa bài tập sau lên bảng phụ: Chỉ ra tia nằm giữa 2 tia còn lại? Giải thích?
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập:

+ HS hoạt động cá nhân.

+ Chia sẻ cặp đôi.

+ Thống nhất kết quả.

Hoạt động cá nhân
- Trả lời miệng.
	3. Luyện tập

Bài tập 3 (73 SGK)

a)  Bất kì đường thẳng nào cũng là bờ chung của 2 nửa mặt phẳng đối nhau.

b) Cho 3 điểm không thẳng hàng O, A, B. Tia Ox nằm giữa 2 tia OA, OB khi tia Ox cắt đoạn thẳng AB tại điểm nằm giữa A, B.



	E.  TÌM TÒI MỞ RỘNG (2 phút)

Mục tiêu: Hướng dẫn học ở nhà.
Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động chung cả lớp.

Sản phẩm: HS ghi nhớ.

	GV nhắc lại cách nhận biết được nửa mặt phẳng, nhận biết được tia nằm giữa 2 tia khác.

- Nắm vững các quy ước, ký hiệu và hiểu kĩ về nó, nhớ các nhận xét trong bài.

Hướng dẫn học tập: BTVN: 1, 2, 4, 5 
(73 – SGK).

	- HS trả lời.

- HS tiếp nhận nhiệm vụ học ở nhà.
	


Ký duyệt ngày 03/01/2021
Tuần: 22

Ngày soạn: 08/01/2021
Ngày dạy:      /01/2021
Tiết 17: (
§2. GÓC
I. MỤC TIÊU :

1. Kiến thức: - Biết khái niệm góc, góc bẹt.

2. Kĩ năng: - Biết vẽ góc, đặt tên góc, đọc tên góc.


         - Nhận biết điểm nằm trong góc, nằm ngoài góc.

3. Thái độ: - Vẽ hình đúng, chính xác.

4. Năng lực và phẩm chất:
a) Năng lực: tự giải quyết vấn đề và sáng tạo, tự học, hợp tác, tích cực, giao tiếp

b) Phẩm chất: Tự chủ, có trách nhiệm.
II. CHUẨN BỊ ;

1. GV: Bảng phụ, thước thẳng, compa, phấn màu.

2. HS: Thước thẳng, compa, bảng nhóm, nháp.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP     
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs
	Nội dung ghi bảng

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 

Mục tiêu: Học sinh phân biệt được mặt phẳng và nửa mặt phẳng; mặt phẳng đối nhau; và khái niệm tia nằm giữa hai tia

Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động chung cẩ lớp.

Sản phẩm: Bài làm đúng của yêu cầu kiểm tra.

	Nêu câu hỏi kiểm tra:

? Thế nào là nửa mặt phẳng bờ a? Thế nào là 2 mặt phẳng đối nhau?

- Vẽ đường thẳng aa’, lấy điểm O 
[image: image75.wmf]Î

 aa’, chỉ rõ 2 nửa mặt phẳng có bờ chung là aa’.

HS2: Vẽ 2 tia Ox, Oy. Trên hình vẽ có những tia nào? Các tia đó có đặc điểm gì?
- Cho HS nhận xét, bình điểm.
	- HS1 lên bảng t/ hiện

- HS2 lên bảng t/hiện.

- Nhận xét.
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	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
Mục tiêu: 

- HS nắm được khái niệm về góc; các yếu tố của một góc; ký hiệu ; cách viết góc, góc bẹt, và điểm nằm trong góc

-Có kỹ năng vẽ góc
Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động cặp đôi, hoạt động nhóm, hoạt động chung cả lớp.

Sản phẩm: Hs nhận biết và vẽ được điểm, đường thẳng, điểm thuộc và không thuộc đường thẳng, hoàn thành ?

	- Từ phần kiểm tra bài cũ, hình thành khái niệm góc.

- Yc HS nêu lại đ/ nghĩa góc.

- Chỉ ra các thành phần của góc và kí hiệu góc.

- Yc : Hãy vẽ 2 góc và đặt tên, viết kí hiệu góc.


	- Chú ý lắng nghe.

- Đọc đ/ nghĩa (SGK)

- Lắng nghe, ghi bài.

- 1HS lên bảng t/hiện.

Dưới lớp vẽ vào vở.

- T/ hiện yêu cầu.
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	1. Khái niệm góc.

* Định nghĩa: SGK.   
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O đỉnh góc.

Ox, Oy là cạnh góc.

- Đọc là: góc xOy (hoặc góc yOx, hoặc góc O).

- Kí hiệu: xOy (yOx, hoặc O).

Hoặc kí hiệu là: xOy; 
[image: image80.wmf]Ð

yOx; 
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- Lưu ý: Đỉnh góc viết ở giữa và viết to hơn 2 chữ bên cạnh. 

   
[image: image82.wmf] 

	? Trên hình này có góc nào không. Nếu có hãy chỉ rõ. 

? Góc BAC có đặc điểm gì.

- Chốt lại đ/ nghĩa góc bẹt. 

- Yc HS lên bảng vẽ 1 góc bẹt và đặt tên.

- Tìm hình ảnh của 1 góc bẹt trong thực tế.

- Dùng 1 chiếc đồng hồ to chỉ rõ h/ ảnh của góc do 2 kim đồng hồ tạo thành trong các trường hợp (góc bất kì, góc bẹt).
	- Suy nghĩ, trả lời.

- Suy nghĩ, trả lời.

- Đọc đ/ nghĩa SGK.

- 1HS lên bảng t/ hiện

Dưới lớp làm vào vở.

- Chú ý quan sát.
	2. Góc bẹt.
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Góc bẹt BAC : + Đỉnh là A

                         + 2 cạnh của góc là 2 tia AB,AC đối nhau

- Định nghĩa: SGK



	? Để vẽ góc xOy ta vẽ lần lượt như thế nào.

- Vẽ góc aOc, tia Ob nằm giữa tia Oa và Oc.

? Trên hình có mấy góc, đọc tên.

Yc HS hoạt động nhóm (3’):

- Vẽ góc bẹt mOn, vẽ tia Ot, Ot’. Kể tên các góc trong hình.

- Giới thiệu: Để thể hiện rõ góc mà ta đang xét, người ta thường dùng các vòng cung nhỏ nối 2 cạnh của góc. Để dẽ phân biệt các góc chung đỉnh, ta còn có thể dùng kí hiệu chỉ số.

VD: O1; O2; O3 .......

- ở góc xOy, lấy điểm M ta nói: điểm M là điểm nằm trong góc xOy.

? Vẽ tia OM, trong 3 tia Ox, OM, Oy tia nào nằm giữa 2 tia còn lại.

- Chốt lại: Điểm M nằm trong góc xOy nếu tia OM nằm giữa 2 tia Ox, Oy. Khi đó ta còn nói tia OM là tia nằm trong góc xOy.

- Vẽ điểm N nằm trong góc bOc, điểm K không nằm trong góc aOc.

- Chú ý: Khi 2 cạnh của góc không đối nhau mới có điểm nằm trong góc.
	- Suy nghĩ, trả lời

- 1HS lên bảng t/ hiện

Dưới lớp làm vào vở.

- Trả lời miệng.

- T/ hiện yc.

- Thảo luận, thống nhất ý kiến, ghi vào bảng nhóm. 

- HS các nhóm báo cáo kết quả.

- HS các nhóm cùng chia sẻ hoạt động với nhóm bạn.

- Chú ý lắng nghe.

- Chú ý lắng nghe.

- Nhìn hình vẽ, trả lời

- Chú ý lắng nghe.

-  1HS lên bảng t/hiện

Dưới lớp làm vào vở.
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	3. Vẽ góc.

vẽ góc xOy 
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Vẽ góc aOb, tia Oc nằm giữa tia Oa và Ob.
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Vẽ góc bẹt mOn, vẽ tia Ot, Ot’
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4. Điểm nằm trong góc.
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	C. D. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG (13 phút)

Mục tiêu: 

- Nêu được đỉnh; các cạnh của một góc; cách viết ký hiệu góc

- Rèn kỹ năng vẽ góc 

Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm, hoạt động chung cả lớp.

Sản phẩm: Hoàn thành bài  6;7 (SGK)

	- Làm bài tập 6,7 (75 SGK): GV ghi trên bảng phụ đề bài cho HS quan sát
	- Làm bài trên nháp và đại diện nhóm lên điền bảng phụ


	5. Luyện tập

Bài 6:

a) góc xOy, đỉnh của góc,2 cạnh của góc

b) S; SR và ST
Bài 7:

Hb) Góc MTP,có đỉnh là T,2 cạnh TM,TP, kí hiệu 
[image: image89.wmf]MTP
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	E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG 
Mục tiêu: Học sinh nhận nhiệm vụ học ở nhà.
Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động chung cả lớp.

Sản phẩm: bài làm của HS
- GV nhắc lại cách vẽ góc, cách đọc tên góc.

	- Học thuộc lý thuyết.

+ BTVN: 8, 9, 10 ( SGK); Bài 7, 10 ( SBT).

+ Giờ sau mang thước đo góc có ghi độ theo 2 chiều.


Ký duyệt ngày 10/01/2021
Tuần: 21
Ngày soạn: 16/01/2021
Ngày dạy:      /01/2021
Tiết 18: §3. SỐ ĐO GÓC

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Biết được mỗi góc có một số đo xác định.

- Biết đ/ nghĩa góc vuông, nhọn, tù, bẹt.
2. Kĩ năng:
- Biết đo góc bằng thước đo góc.

- Biết so sánh hai góc.

3. Thái độ: Vẽ và đo góc cẩn thận, chính xác.
4. Định hướng hình thành phẩm chất, năng lực.

 - Phẩm chất: Tự chủ, có trách nhiệm.

 - Năng lực: Tự học, giải quyết vấn đề, tích cực, giao tiếp, hợp tác, chia sẻ.
II. CHUẨN BỊ:

1. GV: Bảng phụ, thước thẳng, thước đo góc, phấn màu, đồng hồ có kim.

2. HS: Thước thẳng, thước đo góc, bảng nhóm, nháp.

III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs
	Nội dung

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (4 phút)

Mục tiêu: Kiểm tra bài cũ,tạo sự logic với bài mới.

Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động chung cả lớp.

Sản phẩm: Bài làm đúng của yêu cầu kiểm tra.

	Nêu câu hỏi kiểm tra:

- Vẽ góc xOy, chỉ rõ đỉnh, cạnh của góc.

- Vẽ tia Oz nằm giữa 2 cạnh của góc.

? Trên hình vừa vẽ có mấy góc? Viết tên các góc đó? 

- Chỉ đạo HS nhận xét, bình điểm.

- Nhận xét, cho điểm.

Đặt vấn đề vào bài:

Trên hình vừa vẽ ta có ba góc, làm thế nào để có thể so sánh được các góc với nhau? Muốn vậy ta phải dựa vào một đại lượng gọi là số đo góc mà bài hôm nay ta sẽ học.
	- HS1 lên bảng t/ hiện

- Nhận xét.

- Lắng nghe.
	                       z

 x

            O                           y


	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (26 phút)

Mục tiêu: - HS nắm được cách đo góc,đơn vị của số đo góc,so sánh và phân biệt các loại góc dựa vào số đo

Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động cặp đôi, hoạt động nhóm, hoạt động chung cả lớp.

Sản phẩm: ?1;?2 và hoàn thiện được như hình 17(SGK)

	Hoạt động 1: Tìm hiểu dụng cụ đo và cách đo góc (10 phút)



	- Vẽ góc xOy.

- Yc HS nghiên cứu thông tin SGK, kết hợp quan sát dụng cụ thước đo góc (3’).

? Để đo góc ta dùng dụng cụ gì?

? Mô tả cấu tạo của thước đo góc.

- Nhận xét, chốt lại.

? Muốn đo góc ta phải đặt thước như thế nào?

- Nhận xét và thao tác lại cách đo góc.

- Cách đo góc xOy bằng thước :

+ Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh O của góc, một cạnh của góc đi qua vạch 00 của thước.

+ Nhìn xem cạnh kia của góc đi qua vạch nào trên thước đo góc, giả sử cạnh đó đi qua vạch 1050 ta nói góc xOy có số đo bằng 105 độ.

? Đọc SGK và cho biết đơn vị của số đo góc là gì?

- Yc 1HS lên bảng t/ hiện đo góc xOy ở phần kiểm tra.

- Gọi 1 HS khác lên kiểm tra.

- GV kiểm tra lại.

- Yc HS vẽ 1 góc bẹt vào vở, t/ hiện đo góc đó
- Sau khi đo cho biết mỗi góc có mấy  số đo? Số đo góc bẹt là bao nhiêu độ?

Có nhận xét gì về số đo các góc so với 1800?

- Đưa ra nhận xét (77 SGK).
- YC Hs Hoạt động cá nhân, làm ?1 và  ghi kết quả ra bảng con (3’).

- Nhấn mạnh lại phần chú ý.

ĐVĐ : Ta đã biết mỗi góc có một số đo xác định, số đo góc là một số dương. Vậy ta đã có thể giải quyết được vấn đề đặt ra ở đầu bài là ta dùng số đo góc để so sánh hai góc vậy cách so sánh như thế nào thì ta tìm hiểu sang phần 2.
	- Nghiên cứu thông tin SGK.

- Suy nghĩ, trả lời.

- 1 – 2HS trả lời.

- Suy nghĩ, trả lời.

- Quan sát.

- Trả lời.

- 1HS trả lời

- Quan sát.

- 1HS lên bảng thực  hiện.

- T/ hiện đo trực tiếp trên vở

Suy nghĩ trả lời

- Chú ý lắng nghe.

- Thực hiện yêu cầu đo trực tiếp trong SGK.

- Chú ý lắng nghe.
	1. Đo góc

- Dụng cụ đo góc: thước đo góc.

- Cách đo: SGK – 76.

Kí hiệu : 
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- Đơn vị đo góc: là độ, đơn vị nhỏ hơn độ  là phút, giây.

 1 độ kí hiệu là 10, 1 phút kí hiệu là 1’; 1 giây kí hiệu là 1”.

10 = 60’;  1’ = 60’’

- Ví dụ: 

35 độ 20 phút: 350 20’
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- Nhận xét: 77 – SGK.

- Làm ?1: 

Độ mở của kéo là : 600; 

Độ mở của compa là 520
- Chú ý: 77 – SGK.



	Hoạt động2: Tìm hiểu cách so sánh hai góc (10 phút)

	- Đưa bảng phụ vẽ sẵn hình14, 15 SGK.

- Gọi 1HS lên bảng đo các  góc trên bảng phụ.

- Hãy so sánh về độ lớn của các góc ở mỗi hình bên.

? Để so sánh hai góc ta căn cứ vào đâu.

? Hai góc bằng nhau khi nào?

? Trong hai góc không bằng nhau, góc nào là góc lớn hơn.

- Hoạt động cá nhân làm ?2.

- Báo cáo kết quả.


	- Quan sát hình vẽ.

- 1HS lên bảng, dưới lớp vẽ vào vở.

So sánh 

- So sánh các số đo của chúng.

Số đo của chúng bằng nhau.

Góc có số đo lớn hơn thì lớn hơn.

- T/ hiện yêu cầu.

- Báo cáo kết quả.
	2. So sánh hai góc.

< Bảng phụ hình 14, 15>

Hình 14:
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Hình 15:
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	Hoạt động 3: Tìm hiểu góc vuông, góc nhọn, góc tù (7 phút)



	*Dùng êke vẽ một góc vuông, yc hs đo và cho biết số đo của góc vừa vẽ là bao nhiêu độ?

- Góc có số đo bằng 90 độ là GV.

* Hình 15 ta có góc pIq là góc nhọn. Góc sOt là góc tù.

Thế nào là góc nhọn? Góc tù?

- Chỉ lên bảng phụ và giới thiệu góc vuông, góc nhọn, góc tù.


	- Thực hiện yc

- Lắng nghe, ghi bài.

Chú ý nghe

Trả lời.

Chú ý quan sát


	3. Góc vuông. góc nhọn, góc tù.
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Góc vuông : 
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Góc nhọn : 
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Góc tù :     
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Góc bẹt :  
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	C. D. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG (10 phút)

Mục tiêu: Luyện kĩ năng đo góc rồi so sánh các góc,phân biệt góc vuông,nhọn,tù.Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm, hoạt động chung cả lớp.

Sản phẩm: Hoàn thành bài 11;16(SGK)

	- Treo bảng phụ phóng to hình 18 (SGK) yc HS làm bài tập 11 (79 SGK).

- Hoạt động nhóm bàn làm bài tập 12 (79 SGK) (5’)

- Nhận xét kết quả hoạt động nhóm.

- GV hướng dẫn Hs Làm bài tập 16(80 SGK).
	- Đọc đề bài.

Chia nhóm làm bài tập.

- Theo dõi.

- T/ hiện yêu cầu.
	4. Luyện tập

Bài tập 11 (79 SGK).
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Bài tập 12 (79 SGK). 
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Bài tập 16 (80SGK).

Góc lúc 12h là 00.

	E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG (5 phút)

Mục tiêu: Hs liên hệ góc với số đo của nó trong thực tế. Học sinh nhận nhiệm vụ học ở nhà.

Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động chung cả lớp.

Sản phẩm: Bài làm của HS

	Vận dụng:Coi kim giờ và kim phút là 2 tia chung gốc.Theo em tại mỗi thời điểm lúc:3h; 4h; 4h; 12h thì góc giữa hai kim đó có số đo lần lượt bằng bao nhiêu?

Dặn dò:

-Học thuộc bài

-BTVN: 15,16,17(sgk)

-Làm thước đo góc dạng hình chữ nhật
	-Cá nhân hs thực hiện yêu cầu của gv, thảo luận cặp đôi để chia sẻ, góp ý ( trên lớp- về nhà)
	


Ký duyệt, ngày 17/01/2021
Tuần: 22
Ngày soạn: 23/01/2021
Ngày dạy:      /01/2021
Tiết 19: (§5. VẼ GÓC CHO BIẾT SỐ ĐO.
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Hiểu được trên nửa mặt phẳng xác định có bờ chứa tia Ox, bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một tia Oy sao cho 
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 (0 < m < 180).

- Biết khái niệm hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù.

2. Kĩ năng: - Biết vẽ góc có số đo cho trước bằng thước thẳng và thước đo góc.

3. Thái độ: Vẽ và đo góc cẩn thận, chính xác.

4. Năng lực và phẩm chất:

a) Năng lực: tự giải quyết vấn đề và sáng tạo, tự học, hợp tác, tích cực, giao tiếp

b) Phẩm chất: Tự chủ, có trách nhiệm.
II. CHUẨN BỊ:

1. GV: Bảng phụ, thước thẳng, thước đo góc, phấn màu.

2. HS: Thước thẳng, thước đo góc, bảng nhóm, nháp.

III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs
	Nội dung ghi bảng

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (2 phút).
- Mục tiêu: HS nhớ lại cách vẽ góc xoy 

- Hình thức tổ chức: Cá nhân, hoạt động nhóm

- Sản phẩm: Hoàn thành câu hỏi đặt ra

	   Nêu câu hỏi kiểm tra:

? Vẽ góc xoy = 1250
	- HS1 lên bảng t/ hiện

- Nhận xét.

- Lắng nghe.
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	 B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (31 phút).

- Mục tiêu: Hiểu được trên nửa mặt phẳng xác định có bờ chứa tia Ox, bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một tia Oy sao cho 
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 (0 < m < 180).

- Biết khái niệm hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù.

- Biết vẽ góc có số đo cho trước bằng thước thẳng và thước đo góc.

- Hình thức tổ chức: Cá nhân, hoạt động nhóm, chung cả lớp.

- Sản phẩm: Hoàn thành các câu hỏi 

	- Yc HS n/cứu ví dụ 1 và vẽ hình vào vở.

- Gọi HS lên bảng trình bày.

- Yc 1HS khác lên kiểm tra hình vẽ của bạn.

- Thao tác lại cách vẽ góc 400
- Hoạt động cả nhóm làm ví dụ 2 vào vở (3’).

- Yc 1HS lên bảng t/ hiện.

- Kiểm tra bài 1 – 2HS dưới lớp.

? Trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia BA ta vẽ được mấy tia BC sao cho 
[image: image109.wmf]Ð

ABC=300.

Tương tự, trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox ta vẽ được mấy tia Oy sao cho 
[image: image110.wmf]Ð

xOy = m0 (0 < m < 180)?

- Rút ra nhận xét.
	- T/ hiện yêu cầu.

- Lên bảng vừa trình bày vừa vẽ.

- T/ hiện yêu cầu.

- Lắng nghe.

- T/ hiện yêu cầu.

- 1HS lên bảng.

- Suy nghĩ, trả lời.

- Suy nghĩ, trả lời.
	1. Vẽ góc trên nửa mặt phẳng.

Ví dụ 1:        
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- Đặt thước đo góc trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox sao cho tâm thước trùng với đỉnh O, tia Ox đi qua vạch 0 của thước.

- Kẻ tia Oy đi qua vạch chỉ 400 của thước.     

- Ví dụ 2:

            [image: image113.emf]C
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ABC=300.

- Nhận xét: 83 SGK.



	Bài tập 1: 

a) Vẽ góc xOy = 300; góc xOz = 450 trên cùng một nửa mặt phẳng.

b) Nhận xét về vị trí của 3 tia Ox; Oy; Oz?

Giải thích lý do?

- Nhận xét.

Bài tập 2: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oa vẽ:


[image: image115.wmf]Ð

aOb = 1200; 
[image: image116.wmf]Ð

aOc = 1450
- Cho nhận xét về vị trí của tia Oa; Ob; Oc.

- Hoạt động theo nhóm lên làm bài tập (4’).

- Yc các nhóm báo cáo kết quả.

- Nhận xét, chốt lại.

? Trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ 
[image: image117.wmf]Ð

xOy = m0 và 
[image: image118.wmf]Ð

xOz = n0; m < n. Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại?

- Chốt lại.
	- 1 HS lên bảng t/ hiện.

Dưới lớp vẽ vào vở.

- Lắng nghe, ghi vở.

- Đọc đề bài.

- Thực hiện yêu cầu.

- Các nhóm báo cáo.

- Lắng nghe.

- Suy nghĩ và trả lời.


	2. Vẽ hai góc trên nửa mặt phẳng.

Bài tập 1:
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- Nhận xét: Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz ( vì 300 < 450).
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Trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ 
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xOy = m0 và 
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xOz = n0; m < n. 
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tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz

Nhận xét: SGK



	 C. D HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VẬN DỤNG (11 phút)
- Mục tiêu: vẽ góc có số đo cho trước bằng thước thẳng và thước đo góc.
- Hình thức tổ chức: Cá nhân, cặp đôi, hoạt động chung cả lớp.

- Sản phẩm: Hoàn thành bài tập27,  28 SGK

	Bài tập 28(SGK/85): Cho tia Ax, vẽ tia Ay sao cho 
[image: image124.wmf]Ð

xAy = 500. Vẽ được mấy tia?

Bài 27(SGK/85)

- GV gọi 1 HS vẽ hình lên bảng

? Trên cùng nửa mp bờ chứa tia OA có những góc nào, so sánh các góc đó?

? Trong 3 tia OA, OB, OC tia nào nằm giữa 2 tia còn lại?


	- 1HS lên bảng t/ hiện


	1. Luyện tập.

Bài tập 28(SGK/85)
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Vẽ được 2 tia Ay tạo với Ax góc 500(2 tia Ay thuộc 2 nửa mp đối nhau bờ Ax)

Bài 27(SGK/85)
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Trên cùng một nửa mp bờ chứa tia OA có 
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Nên tia OC nằm giữa 2 tia OA và OB

	E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG (2 phút)

Mục tiêu: Học sinh nhận nhiệm vụ học ở nhà.
Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động chung cả lớp.

Sản phẩm: bài làm của HS

	1.Tổng kết : GV nhắc lại cách vẽ góc trên nửa mp và  vẽ .2 góc trên 2 nửa mp, NX để suy ra tia nằm giữa

2. Hướng dẫn học tập : Học thuộc lý thuyết.

· BTVN: 13, 15, 16, 17 (80 SGK) và 14, 15 (55 SBT).




Ký duyệt, ngày....../01/2021
Tuần: 23
Ngày soạn: 05/02/2021
Ngày dạy:      /02/2021
Tiết 20  - § 4 CỘNG SỐ ĐO HAI GÓC 

(KHI  NÀO  THÌ   
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I. Mục tiêu của bài học 
1. Kiến thức: HS nhận biết và hiểu khi nào thì 
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2.Kỹ năng: HS  nắm vững và nhận biết các khái niệm: hai góc kề nhau, hai góc phụ nhau, hai góc bù nhau, hai góc kề bù
3. Thái độ: Giáo dục HS bước đầu biết tập suy luận, rèn kỹ năng cẩn thận trong tính toán.
4. Định hướng hình thành phẩm chất, năng lực.

- Phẩm chất: Yêu đất nước, yêu con người, chăm học, chăm làm, trung thực, trách nhiệm.  
- Năng lực: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán.

II. Chuẩn bị:
1. GV: Phần màu, thước thẳng, bảng phụ.
2. HS:  Thước thẳng có chia mm.

III. Kế hoạch dạy học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (5’)
-  Mục tiêu: Vẽ góc và đo
-  Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, cặp đôi
-  Sản phẩm: bài tập 1

	Gv: Chiếu phiếu học tập bài   (hoặc treo bảng phụ).
Gv hướng dẫn tìm hiểu nội dung bài tập:

? Bài toán cho biết gì và yêu cầu làm gì?

Gv: Gọi 1HS trả lời, 1HS nhận xét.

Gv: Yêu cầu hs thảo luận nêu cách làm.

Gv: Gọi 1HS lên bảng trình bày

Gv: Gọi nhận xét

- GV: chốt kiến thức, kĩ năng, cách trình bày với lớp.
	Hs: trả lời

Hs: Hoat động cá nhân tìm cách làm 

HS thực hiện và rút ra kết luận.
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Hs: Lên bảng trình bày

Hs: nhận xét 
	Bài tập 1

? Vẽ góc xOz .Vẽ tia Oy nằm giữa 2 cạnh của góc xOz. Đo góc xOy ; yOz ; xOz. 

So sánh  
[image: image135.wmf]·
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	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC(30’)
-  Mục tiêu: HS nhận biết và hiểu khi nào thì 
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-  Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, cặp đôi
-  Sản phẩm: Các kết luận, nhận xét

	GV: Qua kết quả đo ở trên, khi nào thì 
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GV: Ngược lại, nếu có :
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thì kết luận được điều gì ? 

GV: Hãy vận dụng nhận xét vừa nêu cho hình vẽ sau : 
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GV: Treo bảng phụ để HS giải bài tập 18 tr 82 sgk 

GV: Thông báo lời giải mẫu: Tia OA nằm giữa hai tia OB và OC nên : 
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GV:Trong hình 25 tr 82 sgk có bao nhiêu góc ? Cần đo mấy góc thì biết số đo của cả ba góc ?

GV: Đưa phản ví dụ để khắc sâu điều kiện nằm giữa :

Cho hình vẽ :
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Viết 
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có đúng không ? Vì sao ? 

GV: Vì sao em biết tia Oy không nằm giữa hai tia Ox và Oz ? 
	HS: Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz thì 
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HS: … tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz

HS : Vì tia OB nằm giữa hai tia OA và OC nên :
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HS: Giải miệng 

HS : … có 3 góc

Chỉ cần đo 2 góc thì biết được số đo của cả ba góc nhờ nhận xét ở trên .

HS: Quan sát hình vẽ và yêu cầu của câu hỏi 
HS : … không đúng . Vì tia Oy không nằm giữa hai tia Ox và Oz

HS : … vì tia Oy không cắt đoạn thẳng MN có các đầu M, N nằm trên Ox, Oz .

HS : Đọc sgk mục 2 tr 81 
	1. Khi nào tổng số đo của góc xOy và yOz bằng số đo góc xOz ?
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Nhận xét :

Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và  Oz thì 
[image: image152.wmf]·

·

·

xOyyOzxOz

+=

. 

Ngược lại, nếu
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Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz .



	GV: Đẳng thức:
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 chỉ đúng với hình 1 mà không đúng với hình 2 . Nhưng hai góc xOy và yOz ở cả hai hình đều là hai góc kề nhau. Vậy hai góc như thế nào là kề nhau ? 

GV: Cho HS hoạt động nhóm làm bài tập :

GV: Cho lớp nhận xét và chốt kiến thức 

GV: Thế nào là hai góc kề nhau ? 

Trên hình 24a tr 81 sgk hai góc xOy và xOz có là hai góc kề nhau không? Vì sao ?

GV: Làm thế nào để kiểm tra hai góc có phụ nhau hay không ? 

GV: Hai góc bù nhau là hai góc thoả mãn điều kiện gì ?

GV: Thế nào là hai góc kề bù ?
	HS(Y) : Đọc các khái niệm

HS: Thảo luận và làm bài vào  bảng nhóm

HS: Cử đại diện trình bày hoặc nhận xét bài làm của nhóm bạn 

HS: Đọc sgk 

HS : … không . Vì hai cạnh Oy và Oz không nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ chứa cạnh chung Ox .

HS: Xem thử tổng số đo của chúng có bằng 90o  hay không 

Hs trả lời
	2. Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù :

* Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung hai cạnh còn lại nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ chứa cạnh chung .

* Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 90o .

* Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng 180o .

* Hai góc kề bù là hai góc vừa kề nhau vừa bù nhau .

Bài tập:

a) Vẽ hai góc kề nhau

b) Tìm số đo góc phụ với các góc 30o, 45o .

c) Vẽ hai góc kề bù 

d) Cho 
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, chúng có phải là hai góc bù nhau không ? Có phải là hai góc kề bù không ? 



	C - D.  HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (6’)
-  Mục tiêu: Học sinh hiểu và vận dụng khi nào thì 
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-  Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, nhóm
-  Sản phẩm: Bài tập 2

	- GV: Chiếu phiếu học tập bài   (hoặc treo bảng phụ).
- GV hướng dẫn tìm hiểu nội dung bài tập:

? Bài toán cho biết gì và yêu cầu làm gì?

-GV: Gọi 1HS trả lời, 1HS nhận xét.

-Yêu cầu hs thảo luận nhóm  nêu cách làm.

- Quan sát, trợ giúp nếu HS gặp khó khăn.

- Cử học sinh khá, giỏi trợ giúp học sinh khác

GV: hoạt động chung với lớp:

+ Chọn 1 đến 2 bài để kiểm tra

- Gọi 1HS lên bảng trình bày

- Gọi nhận xét

- GV: chốt kiến thức, kĩ năng, cách trình bày với lớp.
	-HS trả lời

- Nhóm trưởng điều hành các bạn trong nhóm:

+ Hoat động cá nhân tìm cách làm 

+ Thảo luận nhóm thống nhất cách làm .

- Nhóm trưởng báo cáo GV khi nhóm hoạt động xong

- Chia sẻ cách làm

- HS: nhận xét 

- Trình bày vào vở

- Trả lời câu hỏi
	Bài tập 2: Hình 25 cho biết OA nằm giữa hai tia OB , OC,
[image: image157.png]BOA=45°,A0C = 32°. Tinh BOC ?
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Lời giải:
Vì tia OA nằm giữa hai tia OB, OC nên:

[image: image159.png]BOC = BOA+ 10C = 45° + 32 = 77°






	E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG (4’)
-  Mục tiêu: Học sinh hiểu và vận dụng khi nào thì 
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-  Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm, cả lớp
-  Sản phẩm: Các bài tập 3

	-Yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm bài tập , sau đó kiểm tra chéo theo nhóm cặp đôi (vào trước giờ học sau nếu hết thời gian)
- Quan sát, trợ giúp nếu HS gặp khó khăn.

- Cử học sinh khá, giỏi trợ giúp học sinh khác

-GV xử lí kết quả hoạt động:

+GV: Chọn bài làm của một HS

+Gọi 1 HS nhận xét

+Đánh giá, động viên phần trình bày của HS.
	Nhóm trưởng điều hành các bạn:

+Hoạt động cá nhân làm bài tập trong phiếu học tập 
+Kiểm tra chéo theo nhóm cặp đôi.

-Báo cáo giáo viên khi cả nhóm hoàn thành.

-1HS nhận xét bài làm của bạn


	Bài tập 2: Hình 31 cho biết hai tia AM và AN đối nhau, [image: image161.png]MAP = 330, NAQ = 58°



tia AQ nằm giữa hai tia AN và AP. Hãy tính số đo x của góc PAQ.

Lời giải:
[image: image162.png]i AM va AN 14 hai tia d6i nhau nén M.
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> PAN = 180°- MAP = 180° - 33 = 147°

Vi tia AQ nam gitra hai tia AN va AQ

PAN = QAP + QAN => x + 58° = 147°
Do d6 x = 147°-58° = 89°

Vay PAQ = 89°






* Hướng dẫn học tập 

- Thuộc nhận xét, nhận biết được hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù .

- Làm bài tập 20
[image: image163.wmf]®

23 tr 82, 83 sgk  và 16, 18 sbt .
Ký duyệt, ngày ....../02/2021
Tuần: 24
Ngày soạn: 12/02/2021
Ngày dạy:       /02/2021
Tiết 21 - §6. TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC
I. Mục tiêu của bài học 
1. Kiến thức: HS hiểu thế nào là tia phân giác, đường phân giác của góc.
2.Kỹ năng: Biết vẽ tia phân giác của góc.
3. Thái độ: Giáo dục HS bước đầu biết tập suy luận, rèn kỹ năng cẩn thận trong tính toán.
4. Định hướng hình thành phẩm chất, năng lực.

- Phẩm chất: Yêu đất nước, yêu con người, chăm học, chăm làm, trung thực, trách nhiệm.  
- Năng lực: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán.

II. Chuẩn bị:
1. GV: Phần màu, thước thẳng, bảng phụ.
2. HS:  Thước thẳng có chia mm.

III. Kế hoạch dạy học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (5’)
-  Mục tiêu: Nắm được cách vẽ một góc cho biết cho biết số đo; khi nào 
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-  Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, cặp đôi
-  Sản phẩm: bài tập 1

	Gv: Chiếu phiếu học tập bài   (hoặc treo bảng phụ).
Gv hướng dẫn tìm hiểu nội dung bài tập:

? Bài toán cho biết gì và yêu cầu làm gì?

Gv: Gọi 1HS trả lời, 1HS nhận xét.

Gv: Yêu cầu hs thảo luận nêu cách làm.

Gv: Gọi 1HS lên bảng trình bày

Gv: Gọi nhận xét

- GV: chốt kiến thức, kĩ năng, cách trình bày với lớp.
	Hs: trả lời

Hs: Hoat động cá nhân tìm cách làm 

Hs: Lên bảng trình bày

Hs: nhận xét 


	Bài tập 1: Cho tia Ox , trên cùng một nữa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy, Oz sao cho 
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. Hãy so sánh 
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Đáp án:

Vì 
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Nên tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy. Khi đó: 
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Vậy 
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	b. Đặt vấn đề             
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Khi cân thăng bằng thì kim trùng với tia phân giác của  góc AOB.

Vậy tia phân giác của một góc là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay.

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC(26’)
-  Mục tiêu: HS hiểu thế nào là tia phân giác, đường phân giác của góc. Biết vẽ tia phân giác của góc.
-  Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, cả lớp
-  Sản phẩm: bài tập 1

	HĐ1 :10’ Giới thiệu tia phân giác của một góc là gì ?

Gv : Sử dụng bài tập kiểm tra phần kiểm tra bài cũ .

_ Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại ?

_ So sánh số đo 
[image: image172.wmf]·
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Gv : Giới thiệu định nghĩa tai phân giác của một góc .

HĐ2 :10’ Cách vẽ tia phân giác của một góc :

Gv : Vận dụng vẽ góc khi biết số đo hướng dẫn cách vẽ tia phân giác .

Gv : Theo đề bài ta cần thực hiện điều gì trước khi vẽ tia phân  giác ?

Gv : Như vậy khi trình bày bài làm ta cần tính số đo góc 
[image: image174.wmf]·
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 trước .

Gv : Hướng dẫn cách 2 (xếp giấy ) như sgk : tr 86 .


H? Mỗi góc không phải là góc bẹt có bao nhiêu tia phân giác?


Đáp án: Mỗi góc (không phải là góc bẹt) chỉ có một tia phân giác.

H? Hãy vẽ tia phân giác của một góc bẹt?

Một Hs lên bảng vẽ tia phân giác của góc bẹt.

HĐ3 :11’ Củng cố ý nghĩa đường , tia phân giác :

Gv : Thực hiện các yêu cầu: vẽ tia phân  giác của góc bẹt, xác định điểm thuộc tia  phân giác đã vẽ ?

Gv: Góc  bẹt có mấy tia phân giác ?

Gv: Hai tia phân giác của góc bẹt tạo thành đường thẳng gọi là đường phân giác .

Gv: Phân biệt đường phân giác và tia phân giác .
	Hs : Quan sát hình vẽ .

Hs : Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy .

Hs : 
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Hs : Phát biểu định nghĩa tương tự sgk : tr 85.

Hs : Vẽ góc cho trước .

Vẽ tia phân giác Oz sao cho 
[image: image177.wmf]·
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Hs : Trình bày cách tính tương tự  (sgk : tr 85) .

Hs : Vẽ trên nữa mặt phẳng chi được duy nhất 1 tia Oz .

Hs : Thực hiện vẽ hình theo yêu cầu Gv và trả lời các câu hỏi .

Hs : Hai tia  phân giác .

Hs : Nghe giảng .


	I.Tia phân giác của một góc là gì ?
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 Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau .

II. Cách vẽ tia phân giác của một góc :

 Vd : (Sgk : tr 85, 86).

Cách 1: Dùng thước đo góc  
Ta có: 
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Vậy cần vẽ tia Oz nằm giữa Ox, Oy sao cho 
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_ Cách 1 : Vẽ H. 37c .

_ Cách 2 : xếp giấy .

* Nhận xét : ( Mỗi góc ( không phải là góc bẹt ) chỉ có một tia phân giác.

( Góc bẹt có hai tia phân giác là hai tia đối nhau
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III. Chú ý :

_ Đường thẳng chứa tia phân giác của một góc là đường phân giác của góc đó 
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	C.  HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (10’)
-  Mục tiêu: HS vận dụng  tia phân giác, đường phân giác của góc. Biết vẽ tia phân giác của góc.
-  Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, nhóm
-  Sản phẩm: Các bài tập 2, 3 

	- GV: Chiếu phiếu học tập bài   (hoặc treo bảng phụ).
- GV hướng dẫn tìm hiểu nội dung bài tập:

? Bài toán cho biết gì và yêu cầu làm gì?

-GV: Gọi 1HS trả lời, 1HS nhận xét.

-Yêu cầu hs thảo luận nhóm  nêu cách làm.

- Quan sát, trợ giúp nếu HS gặp khó khăn.

- Cử học sinh khá, giỏi trợ giúp học sinh khác

GV: hoạt động chung với lớp:

+ Chọn 1 đến 2 bài để kiểm tra

- Gọi 1HS lên bảng trình bày

- Gọi nhận xét

- GV: chốt kiến thức, kĩ năng, cách trình bày với lớp.
	-HS trả lời

- Nhóm trưởng điều hành các bạn trong nhóm:

+ Hoat động cá nhân tìm cách làm 

+ Thảo luận nhóm thống nhất cách làm .

- Nhóm trưởng báo cáo GV khi nhóm hoạt động xong

- Chia sẻ cách làm

- HS: nhận xét 

- Trình bày vào vở

- Trả lời câu hỏi
	Bài tập 2: Khi nào ta kết luận được tia Ot là tia phân giác của góc xOy. Những câu trả lời nào sau đây đúng:
Tia Ot là tia phân giác của góc xOy khi:

a) 
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c) 
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Đáp án: c và d
Bài tập 3: 

- Vẽ  
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- Vẽ tia phân giác Om của góc aOb 

- Vẽ  tia  đối  Oa’ của tia Oa 

- Vẽ tia  đối  Ob’ của tia Ob

- Vẽ tia phân giác On của góc a’Ob’

- Có nhận xét gì về hai tia phân giác Om và On?

Đáp án: 
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	E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG (4’)
-  Mục tiêu: HS vận dụng  tia phân giác, đường phân giác của góc. Biết vẽ tia phân giác của góc.
-  Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, cặp đôi
-  Sản phẩm: Các bài tập 4

	-Yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm bài tập , sau đó kiểm tra chéo theo nhóm cặp đôi (vào trước giờ học sau nếu hết thời gian)
- Quan sát, trợ giúp nếu HS gặp khó khăn.

- Cử học sinh khá, giỏi trợ giúp học sinh khác

-GV xử lí kết quả hoạt động:

+GV: Chọn bài làm của một HS

+Gọi 1 HS nhận xét

+Đánh giá, động viên phần trình bày của HS.
	Nhóm trưởng điều hành các bạn:

+Hoạt động cá nhân làm bài tập trong phiếu học tập 
+Kiểm tra chéo theo nhóm cặp đôi.

-Báo cáo giáo viên khi cả nhóm hoàn thành.

-1HS nhận xét bài làm của bạn


	Bài tập 4: 

Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết góc xOy = 30o, góc xOz = 120o.
a) Tính số đo góc yOz

b) Vẽ tia phân giác Om của góc xOy, tia phân giác On của góc xOz. Tính số đo góc mOn
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[image: image194.png]a) Hai tia Oy, Oz cling ndm trén mot nira mit phang be chita tia
Ox, va x0y < x0z nén tia Oy ndm gitta hai tia Ox va Oz.
Do d6 x0y + y0z = x0z hay 300+ yOz = 1200

=>30z = 1200— 300 = 900




[image: image195.png]a) Hai tia Oy, Oz cling ndm trén mot nira mit phang be chita tia
Ox, va x0y < x0z nén tia Oy ndm gitta hai tia Ox va Oz.
Do d6 x0y + y0z = x0z hay 300+ yOz = 1200

=>30z = 1200— 300 = 900






* Hướng dẫn học tập 

· Nắm vững thế nào là tia phân giác của một góc. 
·  Cách vẽ tia phân giác của góc. 

·  Làm các bài tập : 30, 31, 33 đến 37 SGK và các bài tập ở SBT.

Ký duyệt, ngày ......./02/2021
Tuần: 25
Ngày soạn: 19/02/2021
Ngày dạy:      /03/2021  
Tiết 22: LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố và khắc sâu kiến thức tia phân giác của góc.

2. Kĩ năng: giải được các bài tập về tính góc, kĩ năng áp dụng t/c về tia phân giác để làm bài tập.

3. Thái độ: Vẽ và đo cẩn thận, chính xác.

4. Định hướng hình thành phẩm chất, năng lực.

 - Phẩm chất: Tự chủ, có trách nhiệm.

 - Năng lực: Tự học, giải quyết vấn đề, tích cực, giao tiếp, hợp tác, chia sẻ.

II. CHUẨN BỊ:

1. GV: Bảng phụ, thước thẳng, thước đo góc, phấn màu.

2. HS: Thước thẳng, thước đo góc, bảng nhóm, nháp.

III. Kế hoạch dạy học:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG ( 15 phút)

Mục tiêu: Học sinh nhớ lại khái niệm tia phân giác của góc, biết tính góc

Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân.

Sản phẩm: Bài làm đúng của yêu cầu kiểm tra.

	- Đề kiểm tra trên bảng phụ:

Câu 1: Nêu khái niệm tia phân giác Oy  của  góc xOz, vẽ hình minh họa(2đ)

Câu 2: Vẽ  góc AOB kề bù với góc BOC, 
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- Vẽ tia phân giác OD; OK của các góc AOB và góc BOC.

Tính 
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Gv thu bài kiểm tra, nhận xét.
	- Cá nhân học sinh làm bài kiểm tra. 

Tia Oy là tia phân giác của góc xOz 

1) Tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Oz

2) Tia Oy tạo với Ox và Oz 2 góc bằng nhau
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Góc AOB kề bù với góc BOC 
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OD là phân giác góc AOB.
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OK là phân giác góc BOC
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Tia OB nằm giữa 2 tia OD và OK.
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	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	C. D. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG (33 phút)

Mục tiêu: Luyện kĩ năng vẽ tia phân giác, tính góc.

Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm, hoạt động chung cả lớp.

Sản phẩm: Hoàn thành bài 37 (SGK – tr15)

	Hoạt động 1: Chữa bài  tập 

- Gv gọi hai học sinh lên bảng chữa bài tập 34, 35 trang 87 SGK.

Học sinh dưới lớp làm vào vở

-Nhận xét bài làm của bạn.

Gv Nhận xét, kết luận.

Hoạt động 2: Luyện tập

- GV đưa ra bài tập 36 SGK trang 87.

Với yêu cầu này các em hoạt động nhóm theo bàn.

+ Làm vào vở

+ Thời gian làm bài 8 phút.

Gv theo dõi, hỗ trợ cá nhân và nhóm gặp khó khăn.

GV yêu cầu một nhóm lên bảng trình bày bài làm của nhóm mình.

- Yêu cầu nhóm khác nhận xét

- Gv NX kết luận.
	- Hai học sinh lên bảng làm bài

- cá nhân học sinh làm bài vào vở.

- HS nhận xét bài của bạn.

HS tiếp nhận nhiệm vụ tổ chức hoạt động nhóm dưới sự điều hành của nhóm trưởng.

- Thực hiện nhiệm vụ học tập .

+ HS hoạt động cá nhân

+ Chia sẻ trong nhóm.

+ thống nhất kết quả.

- Đại diện nhóm báo cáo.

- Đại diện nhóm khác nhận xét
	I/Chữa bài tập

Bài tập 33/87 SGK


Vì Ot là tia phân giác của góc xOy nên:
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Vì góc xOt và góc xOt’ là hai góc kề bù nên:
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Bài tập 35 /87

Vì Om là tia phân giác của góc xOy.

Nên 
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Vì Oa là tia phân giác của góc xOm nên:
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Vì Ob là tia phân giác của góc mOb nên:
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II/ Luyện tập

Bài 36(SGK/87)
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Vì Tia Om, On lần lượt là các tia phân giác của các góc xOy và yOz, mà 
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	E.  TÌM TÒI MỞ RỘNG

Mục tiêu: Học sinh nhận nhiệm vụ học ở nhà.
Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân.

Sản phẩm: bài làm của HS

	Hướng dẫn học ở nhà

 Học thuộc và nắm vững định lí tia phân giác của góc.

BTVN: trong SBT, bài 37(SGK)

- Đọc trước bài Thực hành đo góc trên mặt đất.
	HS tiếp nhận nhiệm vụ học ở nhà
	Ký duyệt, ngày 21/02/2021



Tuần: 26
Ngày soạn: 26/02/2021
Ngày dạy:      /03/2021  
Tiết 23-24: §7. THỰC HÀNH ĐO GÓC TRÊN MẶT ĐẤT
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Hiểu được cấu tạo của giác kế.

2. Kĩ năng: Biết sử dụng giác kế để đo góc trên mặt đất.

3. Thái độ: Giáo dục ý thức làm việc tập thể, kỉ luật và biết t/ hiện những quy định về kĩ thuật thực hành.

         4. Định hướng hình thành phẩm chất, năng lực.

 - Phẩm chất: Tự chủ, có trách nhiệm.

 
- Năng lực: Tự học, giải quyết vấn đề, tích cực, giao tiếp, hợp tác, chia sẻ.
II. CHUẨN BỊ:

1. GV: 1 bộ thực hành gồm: 1 giác kế, 2 cọc tiêu dài 1,5m có đầu nhọn, 1 cọc tiêu ngắn dài 0,3m, 1 búa đóng cọc.

- Bảng phụ phóng to hình 40, 41, 42 (SGK).

2. HS: 1 tổ là 1 nhóm thực hành.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG  HỌC TẬP:

     1.Ổn định lớp(2’)

          2.Thực hành
	Hoạt động của GV

(Chuyển giao nhiệm vụ, quan sát hỗ trợ học sinh khi cần, kiểm tra kết quả, nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức, cách làm…)
	Hoạt động của HS

(Thực hiện nhiệm vụ, báo cáo kết quả, đánh giá kết quả hoạt động)
	Nội dung

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (3 phút)

Mục tiêu: Kiểm tra được sự chuẩn bị đồ dùng của mỗi cá nhân học sinh và mỗi nhóm học sinh từ đó có phương pháp phù hợp để dạy học

Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động chung cả lớp.

Sản phẩm: Học sinh nhận biết đuọc đồ dùng của nhóm mình và tên các đồ dùng cần sử dụng trong giờ thực hành.

	Giáo viên cho các nhóm trưởng kiểm tra đồ dùng của nhóm mình, ghi lại tên các đồ dùng còn thiếu để bổ sung theo yêu cầu sau đó báo cáo giáo viên

	B,C. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC – LUYỆN TẬP (73 phút)

Mục tiêu:  Hiểu được cấu tạo của giác kế, các bộ phận của giác kế.
Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động chung cả lớp.

Sản phẩm: Nhận biết được giác kế.

	Hoạt động 1: Tìm hiểu dụng cụ đo góc trên mặt đất và hướng dẫn cách đo góc

Tiến hành trong lớp học (24 phút)

	- Giới thiệu cho HS: Dụng cụ đo góc trên mặt đất là giác kế.

- Bộ phận chính của giác kế là 1 đĩa tròn.

? Hãy cho biết trên mặt đĩa tròn có gì?

- Trên mặt đĩa có 1 thanh có thể xoay xung quanh tâm của đĩa. 

? Hãy mô tả thanh quay đó?

? Đia tròn được đặt như thế nào? Cố định hay quay được?

- Giới thiệu dây dọi treo dưới tâm đĩa.

- Yc HS nhắc lại cấu tạo của giác kế.


	- Lắng nghe, ghi vở.

- Quan sát, trả lời.

- Lắng nghe.

- Quan sát, trả lời.

- Quan sát, trả lời.

- Lắng nghe.

- Lên bảng, chỉ vào giác kế và mô tả cấu tạo của nó.
	1. Dụng cụ đo góc trên mặt đất.

Dụng cụ đo góc trên mặt đất là giác kế.

* Cấu tạo: 

- Bộ phận chính của giác kế là 1 đĩa tròn.

- Mặt đĩa tròn được chia độ sẵn từ 00 đến 1800.

Hai nửa hình tròn ghi theo 2 chiều ngược nhau.

- Trên mặt đĩa có 1 thanh có thể xoay xung quanh tâm của đĩa. 

2 đầu thanh gắn 2 tấm thẳng đứng , mỗi tấm có 1 khe hở, 2 khe hở và tâm của đĩa thẳng hàng.

- Đĩa tròn được đặt nằm ngang trên 1 giá ba chân, có thể quay quanh trục.



	Giáo viên tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm để tìm hiểu cách đo góc trên mặt đất.

- Treo bảng phụ hình 41, 42 cho HS quan sát.

Giao nhiệm vụ:

- Nghiên cứu mục 2 (SGK) trong 2’.

? Trình bày các bước để đo góc trên mặt đất.

- Nhận xét và t/hành trước lớp cho HS quan sát.

Giáo viên cho các nhóm nhận xét, chốt lại các bước thực hành đo góc trên mặt đất.
	- Quan sát.

Nhóm trưởng tiếp nhận và bàn giao nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm.

Thống nhất câu trả lời của nhóm, củ đại diện thực hành mẫu
	2. Cách đo góc trên mặt đất.

(SGK – 88)

	Hoạt động 2: Chuẩn bị thực hành (4 phút).



	- Yc các tổ trưởng báo cáo việc chuẩn bị thực hành:

+ Dụng cụ.

+ Phân công 1 bạn ghi báo cáo thực hành. 
	- Các tổ trưởng báo cáo việc chuẩn bị thực hành của tổ.
	

	Hoạt động 3: Tổ chức thực hành (45 phút).



	- Cho HS tới địa điểm thực hành, phân công vị trí cho từng tổ.

- Yc mỗi tổ chia thành các nhóm, mỗi nhóm 3 bạn làm nhiệm vụ đóng cọc tại A và B, sử dụng giác kế theo 4 bước đã học.

- Quan sát các nhóm thực hành, nhắc nhở, điều chỉnh, hướng dẫn thêm HS cách đo góc.


	Nhóm trưởng tự phân công nhiệm vụ cho mỗi thành viên của nhóm

- Các nhóm thực hành lần lượt, có thể thay đổi vị trí các điểm A, B, C để luyện tập cách đo.

- Mỗi tổ cử 1 bạn ghi báo  cáo thực hành.
	


	BÁO CÁO THỰC HÀNH ĐO GÓC TRÊN MẶT ĐẤT

Tổ ............................................

1) Dụng cụ: đủ hay thiếu (lí do).

2) ý thức kỉ luật trong giờ thực hành (cụ thể từng cá nhân).

3) Kết quả thực hành:

Nhóm 1: .................................................
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Nhóm 2: .................................................
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Nhóm 3: ....................................................


[image: image227.wmf]..........

ˆ

=

B

E

A


4) Đánh giá tổ đạt loại: ...............................................

Đề nghị cho điểm từng thành viên trong tổ.



	D.E.  HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG – TÌM TÒI MỞ RỘNG ( 12 phút)

Mục tiêu: Khuyến khích học sinh vận dụng phương pháp đã học để đo góc trên mặt đất
Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân.

	- Đánh giá kết quả thực hành của các tổ. Cho điểm thực hành các tổ.

- Thu báo cáo thực hành của các tổ để cho điểm thực hành của cá nhân HS.

- Yc HS nhắc lại các bước làm để đo góc trên mặt đất.

- Yc HS cất dụng cụ, vệ sinh
-GV nhắc lại cách đo góc trên vở và trên mặt đất,chú ý khi vẽ tia phân giác của góc.Sử dụng t/c tia phân giác để tính số đo góc
Hướng dẫn học tập : 

- Dặn dò: Giờ sau mang compa để học bài “Đường tròn”.
Học thuộc và nắm vững định lí tia phân giác của góc.
	- Lắng nghe GV nhận xét, đánh giá.

- Nêu lại 4 bước làm
Học sinh lắng nghe

Tiếp nhận nhiệm vụ học tập.


	


Ký duyệt, ngày 28/02/2021
Tuần: 28

Ngày soạn: 13/03/2021
Ngày dạy:      /03/2021  
Tiết 25: §8. ĐƯỜNG TRÒN

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Học sinh hiểu đường tròn là gì? Hình tròn là gì? Hiểu thế nào là cung, dây cung, đường kính, bán kính.

2. Kĩ năng:

- Sử dụng compa thành thạo; biết vẽ đường tròn, cung tròn, biết giữ nguyên độ mở của com pa. 

3. Thái độ:

- Rèn luyện tính cẩn thận và chính xác khi sử dụng compa vẽ hình.

4. Định hướng hình thành phẩm chất năng lực:
· Phẩm chất: tự chủ, có trách nhiệm.

· Năng lực: Tự học, giải quyết vấn đề, tích cực, giao tiếp, chia sẻ, hợp tác.

II. CHUẨN BỊ :

1. Giáo viên: SGK, compa, thước thẳng.

2. Học sinh: SGK, đồ dùng học tập.

III. Kế hoạch dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS


	Nội dung

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (2 phút)

Mục tiêu: Kiểm tra được sự chuẩn bị đồ dùng của mỗi cá nhân học sinh và mỗi nhóm học sinh từ đó có phương pháp phù hợp để dạy học.

Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động chung cả lớp.

Sản phẩm: Học sinh nhận biết được đồ dùng của nhóm mình và tên các đồ dùng cần sử dụng trong giờ.

	Giáo viên cho các nhóm trưởng kiểm tra đồ dùng của nhóm mình, ghi lại tên các đồ dùng còn thiếu để bổ sung theo yêu cầu sau đó báo cáo giáo viên.
	-HS kiểm tra dụng cụ
	

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (30 phút)

Mục tiêu: Hiểu và phân biệt hình tròn, đường tròn; các yếu tố cơ bản về cung, dây cung, bán kính, đường kính.
             Biết được các công dụng khác của compa. 

Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động chung cả lớp.

Sản phẩm: HS rút ra được được nghĩa về đường tròn, hình tròn thực hiện đúng ví dụ.

	Hoạt động 1: Nhận biết và vẽ đường tròn, hình tròn

Y/c học sinh vẽ vào vở đường tròn tâm O bán kính 2 cm

Gọi 1 Hs lên bảng dùng compa vẽ đường tròn tâm O bán kính 20 cm.

Gv lấy các điểm A, B, C bất kỳ trên đường tròn gọi học sinh lên đo các đoạn thẳng OA, OB, OC và ghi kết quả đo.

? Các điểm này cách tâm O một khoảng bằng bao nhiêu cm ?

? Đường tròn tâm O bán kính R là hình ntn ?

Gv giới thiệu kí hiệu đường tròn tâm O bán kính R(O ; R)

Gv lấy 3 điểm N, P, M giới thiệu khái niệm điểm nằm trên đường tròn, trong đường trròn, ngoài đường tròn.

Y/c học sinh so sánh độ dài các đoạn thẳng ON, OM, OP

? Các điểm M, N, P cách tâm 1 khoảng như thế nào ?

Ta đã biết đường tròn là đường bao quanh hình tròn. Vậy hình tròn là hình ntn ?

Cho học sinh quan sát 

H 43 (b) – SGK.

Hoạt động 2: Cung và dây cung.

Gv vẽ một đường tròn tâm O và lấy hai điểm A, B trên đường tròn

? Hai điểm A, B chia đường tròn thành bao nhiêu phần ?

Gv giới thiệu: Mỗi phần gọi là một cung tròn (cung) 

Gv giới thiệu tiếp: A, B gọi là hai mút của cung, đoạn thẳng nối hai mút của cung gọi là dây cung (dây)

 ? Dây đi qua tâm gọi là gì?

 Y/c học sinh đo các đoạn thẳng CD, OC, OD 

? Độ dài đường kính so với bán kính như thế nào ?

Hoạt động 3: Một công dụng khác của compa

Y/c học sinh đọc mục 3 trong SGK.

Y/c học sinh vẽ 2 đoạn thẳng AB, MN bất kì dùng compa so sánh độ dài hai đoạn thẳng và tính tổng độ dài hai đoạn thẳng
	Hs dùng compa vẽ đường tròn vào vở

1 Hs lên bảng vẽ hình

1 Hs lên đo và ghi kết quả đo

Hs cách tâm O một khoảng đều bằng 20 cm

Hs phát biểu => định nghĩa

Hs chú ý

Hs quan sát hình vẽ và chú ý nghe giảng

Hs tính và so sánh

Hs quan sát hình vẽ và phát biểu

Hs: chia đường tròn thành 2 phần 

Hs chú ý quan sát và nghe giảng

Hs: dây đi qua tâm gọi là đường kính

Hs đo và rút ra nhận xét

Hs đọc thông tin trong SGK.

Hs thực hành đo

	1. Đường tròn và hình tròn
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OA = 20cm ; OB = 20 cm

OC = 20 cm

* Định nghĩa – SGK.

Kí hiệu đường tròn tâm O bán kính R là: (O ; R)

* Định nghĩa – SGK.

2. Cung và dây cung
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3. Một công dụng khác của compa

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (6 phút)

Mục tiêu: Luyện các kiến thức về đường tròn, bán kính.

Hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động cá nhân, hoạt động chung cả lớp.

Sản phẩm: Hoàn thành bài 39 (SGK – tr92)

	? Đường tròn là hình ntn ? Hình tròn là hình ntn ?

Cung là gì ? Dây cung là gì ?

Cho học sinh làm bài tập 39 – SGK.

Gọi 1 học sinh lên bảng vẽ hình

Gọi 2 học sinh lên bảng trình bày


	Hs phát biểu.

-HS lên bảng vẽ hình.


	Bài 39/92sgk
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a) CA = 3cm ; CB = 2 cm

    DA = 3 cm; DB = 2 cm

b) Ta có: I nằm giữa A, B nên 

AI + IB = AB

AI = AB – IB

AI = 4 – 2 = 2

AI = IB = 
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AB

 = 2 cm

=> I là trung điểm đoạn thẳng AB

c) IK = 1 cm

	D.E.  HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG – TÌM TÒI MỞ RỘNG (4 phút)

Mục tiêu: Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức về đường tròn vào thực tế; nhận nhiệm vụ học ở nhà.
Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân.

Sản phẩm: bài làm của HS

	-GV nhắc lại đ/n và cách vẽ đường tròn, xác định độ dài các bán kính.

Học thuộc và làm bài SGK, SBT

	HS lần lượt nhắc lại các kiến thức theo sự điều khiển của giáo viên
	


Ký duyệt, ngày 14/03/2021
Tuần: 29

Ngày soạn: 20/03/2021
Ngày dạy:      /03/2021  
Tiết 26: §8. TAM GIÁC

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:
- Định nghĩa được tam giác. Hiểu: Đỉnh, cạnh, góc của tam giác là gì .

2. Kĩ năng:
- Biết vẽ tam giác. Biết gọi tên và kí hiệu tam giác. Nhận biết điểm nằm bên trong và nằm bên ngoài tam giác

3. Thái độ:
- Rèn luyện tính cẩn thận và chính xác khi vẽ hình.

4. Định hướng hình thành phẩm chất, năng lực.

 - Phẩm chất: Tự chủ, có trách nhiệm.

 - Năng lực: Tự học, giải quyết vấn đề, tích cực, giao tiếp, hợp tác, chia sẻ.

II. Chuẩn bị:

1. GV: Bảng phụ, thước thẳng, thước đo góc, phấn màu.

2. HS: Thước thẳng, thước đo góc, nháp.
III. Kế hoạch dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (5 phút)

Mục tiêu: Học sinh nhớ lại định nghĩa đường tròn, hình tròn; cách đo đoạn thẳng, so sánh hai đoạn thẳng.
Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân.

Sản phẩm: Bài làm đúng của yêu cầu kiểm tra.

	Nêu định nghĩa đường tròn, hình tròn.
- GV đưa bảng phụ vẽ hình của bài tập 40 – SGK, y/c hs lên đo và đánh dấu các đoạn bằng nhau 

Gv thu bài kiểm tra, nhận xét.
	-HS1 nêu lý thuyết và vẽ hình minh họa

HS2: Chữa bài tập 40
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	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (32 phút)
Mục tiêu: HS :- Định nghĩa được tam giác. Hiểu: Đỉnh, cạnh, góc của tam giác là gì
                - Biết vẽ tam giác. Biết gọi tên và kí hiệu tam giác. Nhận biết điểm nằm bên trong và nằm bên ngoài tam giác.

Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động cặp đôi, hoạt động nhóm, hoạt động chung cả lớp.
Sản phẩm: Hs rút ra được định nghĩa tam giác, vẽ được tam giác.

	Hoạt động 1: Tam giác ABC là gì ?
Gv vẽ hình 53 – SGK lên bảng và giới thiệu hình vẽ trên là tam giác ABC.

Gv yêu cầu học sinh hoạt động cặp đôi tìm hiểu định nghĩa tam giác SGK thời gian 2 phút.

Hãy phát biểu định nghĩa tam giác ABC ?

Gv vẽ hình 
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lên bảng

? Hình gồm 3 đoạn thẳng AB, AC, BC như trên có phải là tam giác ABC không? Vì sao?
- Y/c học sinh vẽ tam giác ABC vào vở.

Gv giới thiệu kí hiệu tam giác ABC, cách đọc và các kí hiệu khác.

- Gv: các em đã biết tam giác ABC có 3 đỉnh, 3 cạnh, 3 góc hãy đọc tên 3 cạnh, 3 đỉnh, 3 góc của tam giác ABC ?

- Gv treo bảng phụ ghi bài tập 43 – SGK gọi học sinh lên điền vào chỗ trống.
Gv giới thiệu điểm nằm bên trong tam giác và điểm nằm bên ngoài tam giác.
Hoạt động 2: Vẽ tam giác
Gv đưa ra VD như SGK.

Vẽ (ABC có: BC = 4cm ; AB = 3cm ; AC = 2cm

Với yêu cầu này các em hoạt động nhóm theo bàn.

+ Làm vào vở

+ Thời gian làm bài 5 phút.

Gv theo dõi, hỗ trợ cá nhân và nhóm gặp khó khăn.

- Gọi đại diện một nhóm nêu lại các bước vẽ tam giác ABC.
- GV yêu cầu một nhóm lên bảng vẽ tam giác ABC của nhóm mình.

- Yêu cầu nhóm khác nhận xét

- Gv nhận xét kết luận.
	- Hoạt động cá nhân tìm hiểu định nghĩa tam giác.

- Chia sẻ cặp đôi, thống nhất kết quả.

- HS nêu định nghĩa.

- HS trả lời: Hình trên không phải là tam giác…

- HS vẽ hình vào vở.

- HS chú ý nghe và ghi bài.

- HS đọc tên

- HS điền vào chỗ trống.

- HS nhận biết điểm nằm trong tam giác; điểm nằm ngoài tam giác.

HS tiếp nhận nhiệm vụ tổ chức hoạt động nhóm dưới sự điều hành của nhóm trưởng.

- Thực hiện nhiệm vụ học tập .

+ HS hoạt động cá nhân

+ Chia sẻ trong nhóm.

+ Thống nhất kết quả.

- Đại diện một nhóm nêu lại các bước vẽ.

- Đại diện nhóm lên bảng vẽ hình.

- Đại diện nhóm khác nhận xét
	1. Tam giác ABC là gì ?
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* Định nghĩa – SGK.
Tam giác ABC được kí hiệu là: (ABC

Tam giác ABC có:

- Các đỉnh A, B, C

- Các cạnh: AB; BC; AC

- Các góc: A; B; C.
* Bài tập 43 – SGK.

2. Vẽ tam giác.
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	C. D. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (6 phút)

Mục tiêu: Luyện kĩ năng vẽ tam giác.

Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động chung cả lớp.

Sản phẩm: Hoàn thành bài 47 (SGK – tr15)

	? Tam giác ABC là hình ntn ?

? Kể tên các yếu tố của tam giác ABC?

Gọi 1 học sinh lên bảng làm bài tập 47 – SGK.
- Gv gọi HS khác nhận xét.

GV kết luận.
	Hs trả lời các câu hỏi

1 Hs lên bảng làm
- HS khác nhận xét.
	

	D - E. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG - TÌM TÒI MỞ RỘNG (2 phút)

Mục tiêu: Hs thấy được ngoài vẽ tam giác biết 3 cạnh còn vẽ được tam giác khi biết yếu tố góc và cạnh; Học sinh nhận nhiệm vụ học ở nhà.
Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động chung cả lớp.

Sản phẩm: bài làm của HS

	Mở rộng ngoài  còn có bài toán dựng hình cơ bản là vẽ tam giác biết 2 cạnh và 1 góc xen giữa...

- Làm các bài tập 44 - > 46 – SGK.

 - Chuẩn bị trước các câu hỏi ôn tập chương
	HS tiếp nhận nhiệm vụ học ở nhà
	


Ký duyệt, ngày 21/03/2021
Tuần: 30

Ngày soạn: 27/03/2021
Ngày dạy:      /03/2021  
Tiết 27: ÔN TẬP CHƯƠNG II

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:


- Hệ thống hoá kiến thức về góc.

2. Kĩ năng:


- Sử dụng thành thạo các dụng cụ để đo, vẽ góc, đường tròn, tam giác.

3. Thái độ:


- Bước đầu tập suy luận đơn giản

4. Định hướng phát triển năng lực

  - Giúp phát triển năng lực tính toán, năng lực hợp tác, năng lực tự học, năng lực giao tiếp...

  - Phẩm chất: Tự chủ, có trách nhiệm.

II. CHUẨN BỊ:

1.Giáo viên: SGK, bảng phụ, thước thẳng, compa.

2. Học sinh: SGK, dụng cụ học tập

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

1. Ổn định tổ chức
2. Tiến trình bài học: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của Hs
	Nội dung ghi bảng

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG ( 18ph)

- Mục tiêu: Nhớ lại  các khái niệm về nửa mặt phảng, góc, các laoại góc, tia phân giác của góc, đường tròn, tam giác. 

- Hình thức tổ chức: HĐ cá nhân, HĐ nhóm, HĐ chung cả lớp tự kiểm tra, đánh giá.

 - Sản phẩm: hoàn thành các bài tập tổng hợp kiến thức trong chương của giáo viên

	Gv: Đưa ra câu hỏi (bảng phụ)

Góc là gì ? Vẽ góc xOy khác góc bẹt, lấy M là một điểm nằm bên trong góc xOy, vẽ tia OM giải thích tại sao 
xOM + MOy = xOy

? Tam giác ABC là hình ntn ? Vẽ (ABC có BC = 5cm ; AB = 3cm ; AC = 4cm. dùng thước đo góc đo các góc ABC ; BAC. Các góc này thuộc loại góc gì ?
	Hs phát biểu

1 Hs lên bảng thực hành và ghi kết quả đo lên bảng.

(ABC có BC = 5cm ; AB = 3cm ; AC = 4cm.

Đo được các góc A,B C có số đo lần lượt là 
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Vì M là điểm nằm bên trong góc xOy => tia OM nằm giữa hai tia Ox và Oy nên 
xOM + MOy = xOy

K/n Tam giác ABC (Sgk)
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	Bài 1: Mỗi hình trong bảng sau đây cho ta biết những gì 

-GV treo bảng phụ có vẽ sẵn hình, y/c HS thảo luận nhóm

Với yêu cầu: 

+ Hoạt động trong 1’ tìm hiểu đề bài

+ Thảo luận nhóm trong 5’ hoàn thành yêu cầu bài tập

Giáo viên hỗ trợ những nhóm gặp khó khăn

Yêu cầu 1 nhóm trình bầy kết quả, các nhóm khác nhận xét

Giáo viên chốt lại kiến thức
	HS thảo luận và đại diện các nhóm trả lời

HS: Tiếp nhận nhiệm vụ

Nhóm trưởng điều hành nhóm thực hiện nhiệm vụ

Trình bầy đáp án

Nhận xét
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H1                                            H2                               H3                             H4
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    H5                              H6                                         H7                                  H8        
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               H9                                                          H10

- GV y/c HS trả lời tiếp các câu hỏi trên bảng phụ      

Tiếp tục cho học sinh hoạt động chung cả lớp trả lời các câu hỏi

	? Thế nào là nửa mặt phẳng bờ a ?

? Thế nào là góc vuông, góc nhọn, góc bẹt, góc tù ?

? Thế nào là hai góc bù nhau, hai góc phụ nhau, hai góc kề nhau, hai góc kề bù ?

? Tia phân giác của một góc là gì ? Mỗi góc không phải là góc bẹt có bao nhiêu tia phân giác ?

? Đọc tên các đỉnh, các cạnh, các góc của tam giác ABC ?

? Thế nào là nửa đường tròn tâm O bán kính R ?

Gv treo bảng phụ ghi bài tập 2

Yêu cầu học sinh hoạt động cặp đôi hoàn thiện bài tập 2 và 3 theo yêu cầu:

+ Thời gian: 4’

+ Trao đổi thảo luận, làm bài 3’

+ Đổi chéo bài để chấm 2’

GV: Giúp đỡ các cặp đôi gặp khó khăn

Gọi một cặp đôi trình bầy đáp án, cả lớp nhận xét

GV: Nhận xét, chốt kiến thức


	Hs lần lượt trả lời các câu hỏi

Hs quan sát đề bài và lần lượt lên điền vào bảng phụ

Tiếp nhận nhiệm vu:

+ hoạt động cá nhân.

+ Chia sẻ cặp đôi

+ Thống nhất kết quả.

_ Đại diện 1 cặp đôi trình bày.
	* Bài tập 2.

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau để được một câu đúng.

a) Bất kì đường thẳng nào trên mặt phẳng cũng là .............................................

b) Mỗi góc có một ..............

số đo của góc bẹt là.............

c) Nếu tia Ob nằm giữa hai tia Oa và Oc thì .............................................

d) Nếu xOt = tOy = 
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 thì .............................................

.............................................

* Bài tập 3.

a) Góc là một hình tạo bởi hai tia cắt nhau.

b) Góc tù là một góc lớn hơn góc vuông.

c) Nếu Oz là tia phân giác của góc xOy thì xOz = zOy

d) Nếu xOz = zOy thì Oz là tia phân giác của xOy.

e) Góc vuông là góc có số đo bằng 90o.

g) Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung.

h) Tam giác DEF là hình gồm ba đoạn thẳng DE, EF, ED.

k) Mọi điểm nằm trên đường tròn đều cách tâm một khoảng bằng bán kính.

	C, D, E. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG –TÌM TÒI MỞ RỘNG (27’)

Mục tiêu: Luyện kĩ năng vẽ góc, vẽ tia phân giác của góc. Rèn kĩ năng tính góc bằng cách sử dụng định nghĩa tia phân giác của góc.

Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm, hoạt động chung cả lớp.

Sản phẩm: Hoàn thành bài tập 4, bài tập 5 của giáo viên

	Gv treo bảng phụ ghi bài tập 4 

Cho học sinh làm bài tập 4.

a) Vẽ hai góc phụ nhau

b) Vẽ 2 góc kề nhau

c) Vẽ hai góc kề bù

d) Vẽ góc 60o, 135o, góc vuông.

Yêu cầu học sinh hoạt động cặp đôi hoàn thiện bài tập 4 và 3 theo yêu cầu:

+ Thời gian: 4’

+ Trao đổi thảo luận, làm bài 3’

+ Đổi chéo bài để chấm 2’

GV: Giúp đỡ các cặp đôi gặp khó khăn

Gọi một cặp đôi trình bầy đáp án, cả lớp nhận xét

GV: Nhận xét, chốt kiến thức

Cho học sinh  hoạt động nhóm làm bài tập 5.

Trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ 2 tia Oy, Oz sao cho:


xOy = 30o
xOz = 110o
a) Trong 3 tia Oz, Oy, Ox tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? vì sao ?

b) Tính góc yOz ?

c) Vẽ tia phân giác của góc yOz tính zOt ; tOx.

y/c HS thảo luận nhóm

Với yêu cầu: 

+ Hoạt động trong 1’ tìm hiểu đề bài

+ Thảo luận nhóm trong 5’ hoàn thành yêu cầu bài tập

Giáo viên hỗ trợ những nhóm gặp khó khăn

Yêu cầu 1 nhóm trình bầy kết quả, các nhóm khác nhận xét

Giáo viên chốt lại kiến thức

Gọi 1 học sinh đọc to đề bài.

Gv đưa ra câu hỏi gợi ý.

 Chữa bài 1 nhóm, yêu cầu các nhóm khác nhận xét góp ý. 
Giáo viên chốt kiến thức 

-GV nhắc lại đ/n và cách vẽ tia phân giác của góc, các loại góc, tam giác,đường tròn,

Hướng dẫn học tập : - Xem lại toàn bộ kiến thức trong chương

- Xem lại các dạng bài tập đã chữa

- Chuẩn bị giờ sau kiểm tra 1 tiết.

- Chuẩn bị trước các câu hỏi ôn tập chương
	HS thảo luận và đại diện các nhóm trả lời

HS: Tiếp nhận nhiệm vụ

Nhóm trưởng điều hành nhóm thực hiện nhiệm vụ

Trình bầy đáp án

Nhận xét

HS thảo luận và đại diện các nhóm trả lời

HS: Tiếp nhận nhiệm vụ

Nhóm trưởng điều hành nhóm thực hiện nhiệm vụ

Trình bầy đáp án

Nhận xét

HS: Lắng nghe

HS: Tiếp nhận nhiệm vụ
	* Bài tập 4.

a)      
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b) 
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c) 
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d) 
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* Bài tập 5.
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a) Ta có: xOy = 30o
               xOz = 110o
=> xOy < xOz (30o < 110o)

=> tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.

b) Vì tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Oz nên.

xOy + yOz = xOz

=> yOz = 110o – 30o = 80o
c) Vì Ot là phân giác của góc yOz nên

zOt = 
[image: image257.wmf]2

2

yOz

o

80

=

 = 40o
Có: zOt = 40o ; zOx = 110o

=> zOt < zOx (40o < 110o)

=> tia Ot nằm giữa hai tia Oz và Ox

=> zOt + tOx = zOx

=> tOx = zOx – zOt

=> tOx = 110o – 40o
tOx = 70o


Ký duyệt, ngày 28/03/2021
Tuần: 31
Ngày soạn: 03/04/2021
Ngày dạy:      /04/2021  
Tiết 28
KIỂM TRA 45’

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiểm tra: - Kiến thức chương 1, các kiến thức về điểm, đường, đoạn, tia, điểm nằm giữa, trung điểm của đoạn thẳng.

2. Kĩ năng: - Nhận dạng, vẽ hình và áp dụng kiến thức vào giải toán.

3. Ý thức: - Tự giác, tích cực, trung thực, tính cẩn thận và chính xác trong giải toán.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 

1. GV: Đề + đáp án 

     2. HS: Ôn tập kiến thức

III. TIẾN TRÌNH KIÊM TRA:

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

	    Cấp      độ

Chủ đề


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1.Nửa mặt phẳng. Góc, số đo góc
	Nhận biết được số đo của góc nhọn 
	Biết đo góc => xác định loại góc
	
	

	Số câu

Số điểm 


	1

                   0,5đ


	1

                       0,5 đ
	
	
	2

    1đ



	2. Vẽ góc cho biết số đo. Khi nào thì góc xOy + góc yOz

= góc xOz?

Tia phân giác của góc
	Nhận ra được điều kiện để có công thức cộng 2 góc, tính chất tia phân giác, định nghĩa hai góc kề bù
	- Vẽ góc khi biết số đo

- Xác định được tia

nằm giữa hai tia 


	- Vận dụng công thức cộng góc , tính chất tia phân giác để tính góc, chứng tỏ một góc là góc vuông

- Biết chứng tỏ 1 tia là phân giác của 1 góc.
	

	Số câu

Số điểm 


	2

                       1đ


	1

                    1,5đ
	3

                              3,5đ
	6

6đ



	3. Đường tròn, tam giác
	Nhận biết được định nghĩa đường tròn, các yếu tố của tam giác
	Vẽ được tam giác khi biết độ dài 3 cạnh
	
	

	Số câu

Số điểm 


	1

                     0,5đ


	1

                      2,5đ
	
	2

3đ



	Tổng số câu

Tổng số điểm
	4

        2đ


	3

          4,5đ


	3

3,5đ


	10

    10




ĐỀ BÀI

Câu 1(2 điểm): a) Khi nào 
[image: image258.wmf]xOyyOzxOz

Ð+Ð=Ð

, vẽ hình minh họa?

                           b) Nêu khái niệm tia phân giác của góc, vẽ hình minh họa?
 Câu 2( 5 điểm) : Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA, vẽ 2 tia OB, OC sao cho góc AOB = 400 , góc AOC = 800.

a) Trong ba tia OA, OB, OC tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? vì sao?

b) Tính góc BOC

c) Tia OB có là phân giác của góc AOC không ? vì sao?

d) Vẽ tia OD là tia đối của tia OA, vẽ tia OE là tia phân giác của góc DOC. Chứng tỏ rằng góc EOB vuông.

Câu 3 ( 3 điểm)

a) Nêu cách vẽ và vẽ tam giác ABC biết AB = 3cm, BC = 5cm, AC = 4cm

b) Đo và cho biết số đo của góc A.

ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM
	Câu 


	Nội dung
	Điểm



	Câu 1
	a)Khái niệm

- Hình 
	0,5

0,5

	
	b)a)Khái niệm

- Hình 
	0,5

	Câu 2


	
Vẽ hình đúng

a) Tia OB nằm giữa hai tia OA, OC

vì trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA, có góc AOB < góc AOC (400<800)

b) Vì tia OB nằm giữa hai tia OA, OC 

=> 
[image: image259.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image260.wmf]Ð

AOB + 
[image: image261.wmf]Ð

BOC = 
[image: image262.wmf]Ð

AOC

          400    +   
[image: image263.wmf]Ð

BOC   = 800

Vậy góc BOC = 800 -  400 = 400 

c) Tia OB là tia phân giác của góc AOC 

  Vì tia OB nằm giữa hai tia OA, OC ( câu a) và 
[image: image264.wmf]Ð

AOB = 
[image: image265.wmf]Ð

BOC (=400)

d)Vì góc AOC và góc COD kề bù nhau => 
[image: image266.wmf]Ð

AOC + 
[image: image267.wmf]Ð

COD = 1800
=>
[image: image268.wmf]Ð

COD = 1000
Vì OE là tia phân giác của góc DOC  => 
[image: image269.wmf]Ð

EOC = 
[image: image270.wmf]Ð

COD : 2 = 500 

Tia OC nằm giữa 2 tia OE, OB => 
[image: image271.wmf]Ð

EOB = 
[image: image272.wmf]Ð

EOC + 
[image: image273.wmf]Ð

COB 

 = 500 + 400 =900 => góc EOB vuông


	0,5

0,5

0,5

0,25

0,5

0,25

0,5

0,25

0,25

0,5

0,5

0,5

	Câu 3


	a) Cách vẽ:

    - Vẽ đoạn thẳng BC = 5cm

    - Vẽ cung tròn tâm B, bán kính 3cm

    - Vẽ cung tròn tâm C, bán kính 4cm

    - Lấy 1 giao điểm của hai cung trên, gọi giao điểm đó là A

    - Vẽ đoạn thẳng AB, AC, ta có tam giác ABC

* vẽ đúng

b) Góc A = 900 


	1,5

0,5

1




III- TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

1.Tổng kết : -GV nhắc nhở thái độ làm bài của HS

2. Hướng dẫn học tập : - Xem lại toàn bộ kiến thức trong chương

Làm đề kiểm tra trong vở bài tập

Ký duyệt, ngày 04/04/2021
Tuần: 32
Ngày soạn:      
Ngày dạy:      
Tiết 29- TRẢ BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ(Phần Hình học)

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Củng cố, khắc sâu kiến thức đã học.
2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng giải toán, phân tích và vận dụng kiến thức đã học vào giải toán.
3.Thái độ: Xây dựng ý thức học tập tự giác, tích cực và tinh thần hợp tác trong học tập.
4. Định hướng phát triển năng lực

  - Giúp phát triển năng lực tính toán, năng lực hợp tác, năng lực tự học, năng lực giao tiếp...

  - Phẩm chất: Tự chủ, có trách nhiệm.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:

-  Thước kẻ, SGK,  giáo án, bảng phụ đề kiểm tra.

    2. Học sinh:
-  Đề và bài kiểm tra học kì II, đồ dùng học tập.

 III. Tổ chức các hoạt động học tập:

1. Ổn định lớp: (1 phút) Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp.

     2. Tiến trình bài học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	Hoạt động 1: Nhận xét  chung(10’)

                                             

	Gv trả bài kiểm tra cho HS và nhận xét chung về ý thức làm bài của cả lớp và của từng em

· GV nêu những kỹ năng trình bày được và chưa được, hướng biện pháp khắc phục.


	Hoạt động 2: Chữa bài. ( 33 phút )


	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	GV cho HS đọc lại đề bài trên bảng phụ:

Trªn cïng mét nöa mÆt ph¼ng bê chøa tia Ox, vÏ hai tia Oy vµ Ot sao cho 
[image: image274.wmf]·

xOy

 = 400 ;
[image: image275.wmf]·

xOt

 = 700 .

a) TÝnh gãc yOt ? Tia Oy cã lµ tia ph©n gi¸c cña gãc xOt kh«ng ? V× sao ?

b) Gäi tia Om lµ tia ®èi cña tia Ox . TÝnh gãc mOt .

c) Gäi tia Oz lµ tia ph©n gi¸c cña gãc mOt . TÝnh gãc yOz  ?

GV gợi ý: §Ó chøng minh mét tia lµ  ph©n gi¸c cña 1 gãc ta ph¶i chøng minh nã tháa m·n nh÷ng ®iÒu kiÖn g×?

- Gọi 1 em chữa bài và HS dưới lớp NX
	- HS đọc đề

- HS lên trình bày bảng


	
a) V× 
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VËy 
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Tia Ot kh«ng lµ tia ph©n gi¸c cña gãc xOt v× 


[image: image280.wmf]·
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b)  V× Om lµ tia ®èi cña tia Ox nªn tia Ot n»m gi÷a hai tia Om vµ Ox 

suy ra: 
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c)  V× Oz lµ tia ph©n gi¸c cña 
[image: image284.wmf]·
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mµ Ot n»m gi÷a hai tia Oz vµ Oy nªn ta cã: 
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III- TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

1.Tổng kết : -GV nhắc nhở các lưu ý khi HS làm bài 

2. Hướng dẫn học tập : - Xem lại toàn bộ kiến thức 
Làm lại đề kiểm tra vào  trong vở 

Ký duyệt, ngày     /    /2021
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